
Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Tổng cộng 6.935,2 254,7 42.528.728.800 343.845.000 259 128.283.000 7230,999 0,00 ############ 64 581.504.270 14 667.162.440 52.799.359.685

1 2

Hộ ông Nguyễn 

Doãn Lục 0,0 0,0 0 0 0 0 263,140 0,00                       - 0 0 0 0 0

1991 - 

042091022315

Sân nền SN.01 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 97,540                      -                       - 

Vật kiến trúc xây dựng năm 2020 sau ngày thông báo thu hồi 

đất năm 2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo 

Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của 

UBND đặc khu và khoản 3 Điều 10 Quyết định số 

07/2026/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh An 

Giang.

Khu phố 2 An 

Thới, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An 

Giang

Nhà C4.07 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 8,280                      -                       - tolv xm tường gạch

Nhà T.23 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 20,520                      -                       - tolv xm tường

gỗ 10-

15

Nhà T.23 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 27,600                      -                       - tolv xm tường

gỗ 10-

15

Nhà T.23 x 80% - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 109,200                      -                       - tolv xm không

gỗ 10-

15

2 3

Hộ ông Nguyễn 

Hữu Hạnh 0,0 0,0 0 0 0 0 1,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1970 - 

091070000968

Giếng khoan không tay 

bơm phi 49 - Lập dự 

toán cái 1,000 Chưa có giá

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

3 5

Hộ bà Đặng Cao 

Lâm Hà 0,0 0,0 0 0 0 0 1,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1971 - 

091171011430

Giếng khoan không tay 

bơm phi 49 - Lập dự 

toán cái 1,000 Chưa có giá

Khu phố 3 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

4 10

Hộ ông Trần 

Văn Tí 0,0 0,0 0 0 0 0 90,960 0,00                       - 0 0 0 0 0

1993 - 

091093012309 9

Sảnh C4.05 x 80% - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 8,100                      -                       - tolv

gạch 

men không gạch

Nhà xây dựng năm 2024 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 

2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 

Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND 

đặc khu

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Nhà C4.05 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 43,470                      -                       - tolv

gạch 

men tường gạch

WC.01 (xí bệt, ốp gạch) - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 4,050                      -                       - 

Sân nền SN.01 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 35,340                      -                       - 

5 12

Hộ bà Võ Thị 

Hồng 0,0 0,0 0 0 0 0 21,700 0,00                       - 0 0 0 0 0

1981 - 

051181011200 4

Nhà C4.05 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 17,500                      -                       - tolv

gạch 

men tường gạch nhựa

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Sân nền SN.01 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 4,200                      -                       - 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ PHÚ QUỐC (LẦN 2)

ĐỊA ĐIỂM: KHU PHỐ 3  VÀ KHU PHỐ 6 DƢƠNG ĐÔNG, ĐẶC KHU PHÚ QUỐC, TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Phương án dự thảo số 242/PA-BBT ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

Trang 1



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

6 13

Hộ ông Trần 

Văn Trắc 0,0 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 1 5.000.000 0 0 5.000.000

1955 - 

091055005004

Hỗ trợ ổn 

định sản 

xuất, kinh 

doanh chưa 

đến 

ngưỡng 

chịu thuế Hộ 1 5.000.000 5.000.000

Đủ điều kiện hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh theo Điểm b 

Khoản 1 Điều 12 quy định kèm theo Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 với mức hỗ trợ là 

5.000.000 đồng/hộ do chưa đến ngưỡng chịu thuế (theo Công 

văn số 165/TCS2-NVDTPC ngày 13/4/2026 của Thuế cơ sở 

2 tỉnh An Giang)

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

7 15

Hộ bà Ngô Kim 

Hoàng Oanh 0,0 0,0 0 0 0 0 42,500 0,00                       - 0 0 0 0 0

1993 - 

091193013120

Nhà C4.05 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 33,140                      -                       - tolv

gạch 

men tường gạch

thạch 

cao

Nhà xây năm 2020 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 2017, 

không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết 

định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc 

khu

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 9,360                      -                       - 

8 16

Bà Lê Thị 

Thanh 0,0 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 1 5.000.000 0 0 5.000.000

1947 - 

051147005810

Hỗ trợ ổn 

định sản 

xuất, kinh 

doanh chưa 

đến 

ngưỡng 

chịu thuế Hộ 1 5.000.000 5.000.000

Đủ điều kiện hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh theo Điểm b 

Khoản 1 Điều 12 quy định kèm theo Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 với mức hỗ trợ là 

5.000.000 đồng/hộ do chưa đến ngưỡng chịu thuế (theo Công 

văn số 165/TCS2-NVDTPC ngày 13/4/2026 của Thuế cơ sở 

2 tỉnh An Giang)

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

9 20

Hộ ông Võ Văn 

Bình 173,8 173,8 2.235.241.800 234.630.000 29 10.968.000 117,600 0,00                       - 3 19.935.720 0 0 2.500.775.520

1986 - 

019086008218 3 37 318 114

CLN vị trí 200m 

mặt biển - CĐN 173,8 173,8 12.861.000 2.235.241.800 1.350.000 234.630.000 Chuối B cây 2 76.000 152.000

Nhà lắp ghép NTC.02 - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 28,500                      -                       - 

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 12 

tháng khẩu 3 6.645.240 19.935.720

Phần diện tích đất 173,8m2: Nguồn gốc đã được xác định tại 

STT 20, trang 16-17 theo Biên bản số 456/BB-UBND ngày 

27/11/2025 của UBND đặc khu Phú Quốc.

Phần diện tích đất 39,5m2: Nguồn gốc đã được xác định tại 

STT 20, trang 16-17 theo Biên bản số 456/BB-UBND ngày 

27/11/2025 của UBND đặc khu Phú Quốc. Nay điều chỉnh lại 

như sau: Do ông Võ Văn Bính vào khai khẩn sử dụng từ năm 

1989 (có kê khai đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 và được 

cập nhật tên vào sổ mục kê đất đai năm 2011), đến ngày 

18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận cho 

Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm Cảng hàng không miền 

Nam với diện tích 812.619,4m2 (trong đó có diện tích 

39,5m2 của ông Võ Văn Bính đang sử dụng), đến ngày 

24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho 

BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu 

kinh tế Phú Quốc) với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến ngày 15/02/2023 

UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu 

Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND 

đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Chuối C cây 4 34.000 136.000

Nhà T.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 52,340                      -                       - tolv

gạch 

men tol sắt

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 173,8m2 đã được xác định tại STT 20, trang 16-

17 theo Biên bản số 456/BB-UBND ngày 27/11/2025 của 

UBND đặc khu Phú Quốc.

Riêng phần diện tích 39,5m2 nằm trong ranh sân bay cũ do 

Nhà nước quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 

của UBND tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường 

về đất theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công 

văn số 5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu 

Phú Quốc.

Xoài C cây 1 1.035.000 1.035.000

Sân nền SN.01 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 13,200                      -                       - 

Hộ ông Võ Văn Bình có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có 

nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên thửa đất có diện 

tích 173,8m2 (CLN).

Đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

ngày 15/07/2024 và Khoản 1 Điều 13 quy định kèm theo 

Quyết định Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 

30/09/2025

Vú sữa hoàng 

kim C cây 1 758.000 758.000

WC.05 (xí bệt, có ốp, 

vòi sen) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 6,960                      -                       - tolv

gạch 

men tường gạch

Nhà xây dựng năm 2019 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 

2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 

Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND 

đặc khu 

Mãng cầu B cây 4 554.000 2.216.000

Hàng rào B40 trụ BT - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 15,600                      -                       - 

Tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp là 100% di chuyển chỗ ở. Đủ 

điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống theo Khoản 1 Điều 19 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 do trên 70% nên 

thời gian hỗ trợ là 24 tháng đối với 03 nhân khẩu 

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện.

Trang 2



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Mãng cầu C cây 2 293.000 586.000

Giếng khoan phi 49 sâu 

50m không tay bơm - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ cái 1,000                      -                       - 

Ổi B cây 1 337.000 337.000

Đu đủ A cây 1 248.000 248.000

Khoai mì A (5 

cây/ 1m2) m2 1 10.000 10.000

Tường vi (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

C cây 7 450.000 3.150.000

Mai C cây 3 450.000 1.350.000

Nhãn C cây 1 517.000 517.000

Mận C cây 1 473.000 473.000

10 20.1

Hộ ông Võ Văn 

Bình 39,5 0,0 0 0 0 0 8,350 0,00                       - 0 0 0 0 0

1986 - 

019086008218 3 37 318 114 NNQL - Sân bay 39,5 0 0 0 0

Nhà T.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 8,350                      -                       - 

Riêng phần diện tích 39,5m2 nằm trong ranh sân bay cũ do 

Nhà nước quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 

của UBND tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường 

về đất theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công 

văn số 5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu 

Phú Quốc.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

11 23

Hộ ông Nguyễn 

Văn Nhành 0,0 0,0 0 0 22 16.197.000 372,810 0,00 982.001.828 0 0 0 0 998.198.828

1975 - 

051075009468

Phát tài (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

C cây 5 450.000 2.250.000

Nhà C4.15 x 80% x 

90% m2 51,000 3.088.186 157.497.486 fibro xm không gạch

Tổng diện tích thu hồi là 345,3m2. Trong đó:

- Diện tích 310m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

105, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông 

Nguyễn Văn Nhành đã được kê khai bản đồ địa chính năm 

2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 2011.

- Diện tích 35,3m2 (nằm ngoài thửa đất số 105, tờ bản đồ số 

37 (nay là tờ bản đồ 318)) chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (theo bản đổ địa chình năm 2006 và Sổ 

mục kê đất đai năm 2011 thì ông Nguyễn Văn Nhành không 

kê khai sử dụng phần diện tích này).

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Phát tài (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

E cây 5 72.000 360.000

Sảnh C3.25 x 80% x 

90% m2 17,750 4.447.303 78.939.628 tolv

gạch 

men không gạch

Nguồn gốc diện tích đất 310,0m2: Trước năm 2003 khu đất 

này là khu mồ mả. Năm 2003, ông Nguyễn Văn Nhành vào 

khai khẩn, cất nhà ở sử dụng (ông Nhành có kê khai bản đồ 

địa chính năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 

2011). Đến ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp 

giấy chứng nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm 

Cảng hàng không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 

(trong đó có diện tích 310m2 của ông Nguyễn Văn Nhành 

đang sử dụng), đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang 

thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc 

(nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện tích 

838.349,9m2 theo 

Mai C cây 1 450.000 450.000 Nhà C3.25 x 90% m2 88,740 5.559.129 493.317.107 tolv

gạch 

men tường BT thép

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến ngày 

15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản 

lý Khu Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là 

UBND đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 

836.668,14m2 (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 35,3m2: Do Nhà nước quản lý (ông 

Nguyễn Văn Nhành không kê khai sử dụng phần diện tích 

này), ông Nhành lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014.

Tùng B cây 2 4.800.000 9.600.000

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 5,600 10.375.629 58.103.522

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 310m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 35,3m2 do Nhà nước quản lý, bị lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

Cau B cây 1 430.000 430.000

WC.08 (xí xổm, không 

ốp, ngoài nhà) x 90% m2 1,960 9.684.996 18.982.592 fibro xm tường gạch

Nhà xây dựng năm 2003, đủ điều kiện hỗ trợ 90% vật kiến 

trúc theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025 của UBND đặc khu 

Cau C cây 1 291.000 291.000 Nhà kho C4.15 x 90% m2 8,400 3.860.233 32.425.957 fibro xm tường gạch

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện do đất Nhà 

nước quản lý theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2024

Chanh C cây 2 283.000 566.000 Sân nền SN.01 x 90% m2 12,820 264.499 3.390.877

Cây xanh (cây 

kiểng trồng 

dưới đất) C cây 5 450.000 2.250.000 Sân nền SN.01 x 90% m2 47,090 264.499 12.455.258

Tường xây 20 tô 2 mặt 

(HR.05) x 90% m2 20,570 1.297.716 26.694.018

Hàng rào xây 10 + lưới 

B40, tô 2 mặt (HR.09) x 

90% m2 52,480 894.451 46.940.788

Tường xây 10 tô 2 mặt 

(HR.17) x 90% m2 39,200 802.027 31.439.458

Trang 3



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Tường xây 10 tô 2 mặt 

(HR.17) x 90% m2 27,200 802.027 21.815.134

12 23

Hộ ông Nguyễn 

Văn Nhành 345,3 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1975 - 

051075009468 6 37 318 105 NNQL - Sân bay 35,3 0 0 0 0

Tổng diện tích thu hồi là 345,3m2. Trong đó:

- Diện tích 310m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

105, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông 

Nguyễn Văn Nhành đã được kê khai bản đồ địa chính năm 

2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 2011.

- Diện tích 35,3m2 (nằm ngoài thửa đất số 105, tờ bản đồ số 

37 (nay là tờ bản đồ 318)) chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (theo bản đổ địa chình năm 2006 và Sổ 

mục kê đất đai năm 2011 thì ông Nguyễn Văn Nhành không 

kê khai sử dụng phần diện tích này).

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NNQL - Sân bay 310,0 0 0 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 310,0m2: Trước năm 2003 khu đất 

này là khu mồ mả. Năm 2003, ông Nguyễn Văn Nhành vào 

khai khẩn, cất nhà ở sử dụng (ông Nhành có kê khai bản đồ 

địa chính năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 

2011). Đến ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp 

giấy chứng nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm 

Cảng hàng không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 

(trong đó có diện tích 310m2 của ông Nguyễn Văn Nhành 

đang sử dụng), đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang 

thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc 

(nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện tích 

838.349,9m2 theo 

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến ngày 

15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản 

lý Khu Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là 

UBND đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 

836.668,14m2 (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 35,3m2: Do Nhà nước quản lý (ông 

Nguyễn Văn Nhành không kê khai sử dụng phần diện tích 

này), ông Nhành lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014.

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 310m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 35,3m2 do Nhà nước quản lý, bị lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

13 24 Nguyễn Thị Cúc 0,0 0,0 0 0 0 0 39,64 0,00 134.697.796 0 0 0 7.408.800 127.288.996

1988 - 

052188013361 4

Nhà tiền chế NTC.02 x 

90% m2 7,73 854.777 6.607.426 7.408.800

Tổng diện tích thu hồi là 29,4m2. Trong đó:

- Diện tích 26,4m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

105, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Nhành đã kê 

khai đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 và được cập nhật tên 

vào sổ mục kê đất đai năm 2011 (nằm trong ranh sân bay cũ 

theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

- Diện tích 3,0m2 (nằm ngoài thửa đất số 105, tờ bản đồ số 

37 (nay là tờ bản đồ 318)), chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Nhành (chú của bà 

Nguyễn Thị Cúc) không kê khai sử dụng phần diện tích này.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Sân nền SN.01 x 90% m2 3,08 264.499 814.657

Nguồn gốc diện tích đất 26,4m2: Trước năm 2003 khu đất 

này là khu mồ mả. Năm 2003, ông Nguyễn Văn Nhành khai 

khẩn sử dụng đến ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang 

cấp giấy chứng nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm 

Cảng hàng không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 

(trong đó có diện tích 310m2 của ông Nguyễn Văn Nhành 

đang sử dụng), đến năm 2007, ông Nhành tách một phần diện 

tích đất là 26,4m2 cho cháu là bà Nguyễn Thị Cúc, đến năm 

2008 bà Cúc cất nhà ở, quản lý sử dụng đến ngày 24/10/2013 

UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và 

phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) 

với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 2535/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2013, đến ngày 15/02/2023 UBND tỉnh Kiên 

Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu Kinh tế giao cho 

UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú 

Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 (theo Quyết 

định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 3,0m2: Do Nhà nước quản lý, bà 

Cúc lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014.

Nhà C4.13 x 90% m2 26,790 3.960.785 106.109.430 fibro

gạch 

men tường gạch

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 26,4m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 3,0m2 do Nhà nước quản lý, bị lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

Trang 4



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà)  x 90% m2 2,040 10.375.629 21.166.283

Nhà xây dựng năm 2008, đủ điều kiện hỗ trợ 90% vật kiến 

trúc theo Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025

Các chính sách khác: Không đủ điều kiện  do đất Nhà nước 

quản lý theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2024

14 24.1

Hộ bà Nguyễn 

Thị Cúc 29,4 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1988 - 

052188013361 4 318 105 NNQL - Sân bay 3,0 0 0 0 0

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 26,4m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 3,0m2 do Nhà nước quản lý, bị lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NNQL - Sân bay 26,4 0 0 0 0

15 25

Hộ bà Nguyễn 

Thị Phi 0,0 0,0 0 0 1 390.000 0,000 0,00 0 0 0 0 0 390.000

1962 - 

091162003876 Bông giấy D cây 1 390.000 390.000

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

16 26

Hộ ông Nguyễn 

Văn Năm 80,6 0,0 1.840.420.400 0 0 0 81,610 0,00 426.341.793 1 13.000.000 1 99.524.880 2.180.237.313

1972 - 

054072001310 4 37 318 97

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 80,6 22.834.000 1.840.420.400 0 0 NTC.02 m2 15,790 949.753 14.996.600

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1 99.524.880

Diện tích 80,6m2 là đất ở tại đô thị

- Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024. 

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/07/2024. 

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 7 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Sảnh C3.25 x 80% m2 6,720 4.941.448 33.206.531

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102, Luật đất 

đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024

Nhà C3.25 m2 54,500 6.176.810 336.636.145

Ông Nguyễn Văn Năm không còn đất ở, nhà ở nào khác trên 

địa bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

WC.01 (xí bệt, ốp gạch) m2 3,600 11.528.477 41.502.517

Diện tích sàn xây dựng 64,82 m2. Đủ điều kiện bồi thường 

chi phí di chuyển theo Điểm a, Khoản 1, Điều 8, Quyết định 

số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm trong 

khoảng từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu 

đồng/hộ

Giếng khoan phi 49 sâu 

50m không tay bơm - 

Lập dự toán cái 1,000 Chưa có giá

Không đủ điều kiện do thu hồi đất ở theo Điều 22 Nghị định 

số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 và Điều 13 quy định 

kèm theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 

30/09/2025

Không đủ điều kiện do không thu hồi đất nông nghiệp theo 

Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024.

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

17 27

Hộ ông Nguyễn 

Văn An 80,9 80,9 1.040.454.900 109.215.000 16 4.227.000 62,980 0,00 84.986.827 5 36.580.960 0 0 1.275.464.687 #NAME?

1996 - 

054096001022 4 37 318 97

CLN vị trí 200m 

mặt biển - CĐN 80,9 80,9 12.861.000 1.040.454.900 1.350.000 109.215.000

Huỳnh liên (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

C cây 3 450.000 1.350.000 Mái che NTC.02 x 90% m2 19,200 854.777 16.411.718

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 12 

tháng khẩu 4 6.645.240 26.580.960

Diện tích 80,9m2 là đất trồng cây lâu năm

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 

01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI của Phần C 

thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Đu đủ C cây 7 45.000 315.000 Nhà T.01 x 90% m2 21,300 1.861.341 39.646.563 tolv

gạch 

men tol sắt

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển 

dưới 50 

m2 Hộ 1 ######## 10.000.000

Hộ ông Nguyễn Văn An có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và 

có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên thửa đất có 

diện tích 80,9m2 (CLN). 

Đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

ngày 15/07/2024 và khoản 1 Điều 13 quy định kèm theo 

Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025.

Trang 5



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Mãng cầu D cây 4 120.000 480.000 WC.04 (xí xổm) x 90% m2 2,700 9.462.314 25.548.248

Tái định cư: Không đủ điều kiện hỗ trợ do nhà cất không ở, 

đang ở chung nhà của  cha mẹ.

Mít B cây 1 1.632.000 1.632.000 Sân nền SN.01 x 90% m2 12,780 264.499 3.380.297

Diện tích sàn xây dựng 24,0 m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a, Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do dưới 50 m2 nên 

mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ

Mai C cây 1 450.000 450.000

Hàng rào B40 trụ gỗ - 

Lập dự toán x 90% m2 7,000 Chưa có giá

Tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp 100% di chuyển chỗ ở. Đủ điều 

kiện hỗ trợ ổn định đời sống theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 

số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 do trên 70% nên thời 

gian hỗ trợ là 24 tháng đối với 04 nhân khẩu.

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102 Luật Đất 

đai năm 2024

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

18 28

Hộ bà Lê Đình 

Đình 53,3 0,0 1.217.052.200 0 8 2.469.000 74,260 0,00 307.865.500 1 10.000.000 1 65.814.840 1.471.571.860

1991 - 

038191030309 4 37 318 97

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 53,3 22.834.000 1.217.052.200 0 0 Đu đủ A cây 3 248.000 744.000 Nhà C3.25 m2 43,980 6.176.810 271.656.104 tolv

gạch 

men tường BT nhựa

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển 

dưới 50 

m2 Hộ 1 ######## 10.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1 65.814.840

Diện tích 53,3m2 là đất ở tại đô thị

- Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024. 

- Đủ điều kiện bồi thường theo khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 

năm 2024; khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024. 

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 7 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Đu đủ C cây 1 45.000 45.000

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) m2 1,800 11.528.477 20.751.259

Bà Lê Đình Đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa 

bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Đinh lăng C cây 2 450.000 900.000 Gác C3.25 - Lập dự toán m2 14,420 Chưa có giá tolv

gạch 

men tường BT nhựa

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102, Luật 

Đất đai năm 2024

Tường vi (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

D cây 2 390.000 780.000 NTC.01 m2 5,060 1.365.684 6.910.361

Diện tích sàn xây dựng 45,7 m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do dưới 50 m2 nên 

mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ. 

NTC.02 m2 9,000 949.753 8.547.777

Không đủ điều kiện do thu hồi đất ở theo Điều 22 Nghị định 

số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 và Điều 13 quy định 

Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 

Không đủ điều kiện do không thu hồi đất nông nghiệp theo 

Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

19 29

Bà Huỳnh Thị 

Tứ và ông Võ 

Ngọc Thân 93,1 0,0 2.050.050.600 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 2.050.050.600

Võ Ngọc Thân 37 318 80

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 85,5 22.834.000 1.952.307.000 0 0

Tổng diện tích thu hồi là 93,1m2. 

- Diện tích 85,5m2 (ODT) thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 

37 (nay là tờ bản đồ 318), theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AA 04238838, đồng sử dụng đất bà Huỳnh Thị 

Tứ và ông Võ Ngọc Thân.

- Diện tích 7,6m2 thuộc thửa đất số 120, tờ bản đồ số 37 (nay 

là tờ bản đồ 318), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, được kê khai bản đồ địa chính và có tên trong sổ 

mục kê đất đai.

Nguồn gốc diện tích đất 85,5m2: theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AA 04238838 cấp ngày 21/11/2025 cho bà 

Nguyễn Thị Minh, chỉnh lý chuyển nhượng cho Huỳnh Thị 

Tứ và Nguyễn Ngọc Thân ngày 21/01/2026 tại thửa 80, tờ 

318 (tờ cũ 37), diện tích 85,5m2 (ODT).

1975 - 

052075012444 37 318 120

CLN vị trí 200m 

mặt biển 7,6 12.861.000 97.743.600 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 7,6m2: Trước năm 2011, thửa đất 

thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Minh. Đến năm 

2011, bà Huỳnh Thị Tứ và ông Võ Ngọc Thân cùng nhận 

chuyển nhượng 02 thửa đất của bà Nguyễn Thị Minh với diện 

tích 93,1m2 (không có hợp đồng chuyển nhượng, không có 

giấy tờ mua bán). Đến ngày 21/01/2025, phần diện tích 

85,5m2 (GCN AA 04238838) bà Nguyễn Thị Minh chỉnh lý 

biến động cho bà Huỳnh Thị Tứ và ông Võ Ngọc Thân, phần 

diện tích 7,6m2 còn lại (chưa được cấp GCN) bà Tứ và ông 

Thân cùng quản lý sử dụng đến nay.

Huỳnh Thị Tứ

Thành phần tham dự thống nhất: 

Diện tích 85,5m2 (ODT):  đủ điều kiện bồi thường về đất 

theo khoản 1, khoản 2 Điều 95 Luật Đất đai năm 2024.

Diện tích 7,6m2 là đất trồng cây lâu năm

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 12 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.

1944 - 

056144000082

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do xây dựng hết đất

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Không đủ điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống 

Trang 6



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

20 30

Ông Võ Ngọc 

Thân 0,0 0,0 0 0 0 0 89,480 0,00 571.544.102 1 13.000.000 1 0 584.544.102

1975 - 

052075012444 7 Nhà C2.01 m2 40,180 7.139.953 286.883.312 BT gmen tường BT

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1

Nhà 01 trệt 01 lầu xây dựng năm 2013 trên thửa đất số 120, 

tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318) và một phần trên thửa 

đất số 80, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318).

Diện tích mặt bằng xây dựng nhà: 45,2m2

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NTC.02 m2 4,920 949.753 4.672.785 tolv gmen tường BT nhựa

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Đã xét 

không đủ điều kiện ở phương án số 29 (Huỳnh Thị Tứ cùng 

sử dụng Võ Ngọc Thân) tại Biên bản này.

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai Nhà C2.19 m2 44,380 6.308.878 279.988.006 Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc 

1975 - 

051175013509

Ông Võ Ngọc Thân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa 

bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Hỗ trợ ổn định đời sống: Đã xét không đủ điều kiện hỗ trợ ổn 

định đời sống ở phương án số 29 (Huỳnh Thị Tứ cùng sử 

dụng Võ Ngọc Thân) tại Biên bản này.

Diện tích sàn xây dựng 90,4 m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm trong khoảng 

từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu đồng/hộ. 

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện 

21 31

Bà Huỳnh Thị 

Tứ 0,0 0,0 0 0 0 0 49,880 0,00 287.710.613 1 10.000.000 1 0 297.710.613

1944 - 

056144000082 2 NTC.02 m2 7,740 949.753 7.351.088

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển 

dưới 50 

m2 Hộ 1 ######## 10.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1

Nhà xây dựng năm 2014 trên một phần trên thửa đất số 80, tờ 

bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318).

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Nhà C3.25 m2 38,390 6.176.810 237.127.736 tolv gmen tường gạch Diện tích mặt bằng xây dựng nhà: 47,9m2

WC.01 (xí bệt, ốp gạch, 

vòi sen) m2 3,750 11.528.477 43.231.789

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Đã xét 

không đủ điều kiện ở phương án số 29 (Huỳnh Thị Tứ cùng 

sử dụng Võ Ngọc Thân) tại Biên bản này.

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc 

Bà Huỳnh Thị Tứ không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa 

bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Hỗ trợ ổn định đời sống: Đã xét không đủ điều kiện hỗ trợ ổn 

định đời sống ở phương án số 29 (Huỳnh Thị Tứ cùng sử 

dụng Võ Ngọc Thân) tại Biên bản này.

Diện tích sàn xây dựng 47,9 m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do dưới 50 m2 nên 

mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ. 

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

22 32

Ông Nguyễn 

Văn Chí 0,0 0,0 0 0 0 0 1,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1968 - 

091068006868 5

Giếng khoan không tay 

bơm phi 60 - Lập dự 

toán cái 1,000 Chưa có giá

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

23 34

Hộ ông Trần 

Hoàng 281,6 0,0 6.430.054.400 0 29 19.348.000 389,160 0,00 844.126.681 1 17.000.000 1 0 7.310.529.081

1956 - 

051056008687 2 37 318 96

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 281,6 22.834.000 6.430.054.400 0 0 Cau kiểng B cây 8 780.000 6.240.000 Sân xi măng SN.02 m2 41,670 327.864 13.662.093

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển trên 

100 m2 Hộ 1 ######## 17.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1

Tổng diện tích thu hồi là 300,2m2. Trong đó:

- Diện tích 281,6 m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Hoàng đã được 

kê khai bản đồ địa chính và có tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 18,6m2 thuộc thửa đất số 96, tờ bản đồ số 37 (nay 

là tờ bản đồ 318), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (nằm trong ranh sân bay cũ theo Quyết định số 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023), ông Trần Hoàng đã được kê khai 

bản đồ địa chính năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai 

năm 2011.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Mãng cầu ta A cây 3 979.000 2.937.000 Sảnh C4.05 x 80% m2 11,760 3.503.259 41.198.326 đá tolv gmen không gạch

Nguồn gốc diện tích đất 281,6m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1991, đến năm 2006 sửa lại 

nhà đang ở, đến năm 2011 xây dựng thêm nhà cấp 4 gần nhà 

chính đang ở, đến năm 2013 ông Hoàng xây thêm nhà cấp 4 

hướng tiếp giáp với hẻm hiện hữu, quản lý sử dụng ổn định 

cho đến nay.

Nguồn gốc diện tích đất 18,6m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến ngày 18/01/2006 UBND 

tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận cho Cảng hàng không 

Phú Quốc - Cụm Cảng hàng không miền Nam với diện tích 

812.619,4m2 (trong đó có diện tích 18,6m2 của ông Trần 

Hoàng đang sử dụng), đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên 

Giang thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển đảo Phú 

Quốc (nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện tích 

838.349,9m2 theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, đến ngày 15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang 

thu hồi đất của Ban quản lý Khu Kinh tế giao cho UBND 

thành phố Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) quản 

lý với tổng diện tích 836.668,14m2 (theo Quyết định số 

362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).  

Mai C cây 2 450.000 900.000 Nhà C4.05 m2 102,640 4.379.073 449.468.053 đá tolv gmen tường gạch tường

Thành phần tham dự thống nhất:

Diện tích 281,6m2 là đất ở tại đô thị

- Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo khoản 2 Điều 8 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ. 

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 4 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Diện tích 18,6m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Mai D cây 3 390.000 1.170.000 Sảnh C4.07 x 80% m2 6,370 3.413.880 21.746.416 đá tolv xm không gạch

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do thu hồi đất ở theo Điều 22 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 và Điều 13 quy định kèm 

Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025

Chanh C cây 1 283.000 283.000

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

có ốp gạch, lót gạch, 

trong nhà) m2 4,420 11.528.477 50.955.868 Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc 

Mai chiếu thủy 

C cây 1 450.000 450.000 Nhà T.41 m2 9,000 1.819.756 16.377.804 tolv gmen không

gỗ 

<10

Ông Trần Hoàng không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa 

bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Đu đủ A cây 2 248.000 496.000 Nhà C4.15 x 80% m2 32,500 3.431.318 111.517.835 đá fibro xm không gạch

Hỗ trợ ổn định đời sống: Không đủ điều kiện hỗ trợ ổn định 

đời sống do không thu hồi đất nông nghiệp theo Điều 19 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Lá lốt (rau 

màu) A m2 4 10.000 40.000 Nhà C4.15 m2 20,460 4.289.148 87.755.968 đá tolv xm tường gạch

Diện tích sàn xây dựng 204,39 m2. Đủ điều kiện bồi thường 

chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do trên 100 m2 với 

mức hỗ trợ là 17 triệu đồng/hộ.

Bông trang B cây 1 780.000 780.000 Nhà T.43 m2 1,400 1.701.985 2.382.779 tolt xm tol

gỗ 

<10 Các chính sách khác: Không đủ điều kiện

Trầu A cây 3 1.950.000 5.850.000

Hàng rào tường gạch 

dày 10cm, không trát 

(HR.18) m2 5,850 612.536 3.583.336

Nhãn D cây 1 202.000 202.000

Nền đá hoa cương - Lập 

dự toán m2 2,520 Chưa có giá

Gạch men ốp bếp - Lập 

dự toán m2 1,680 Chưa có giá

Gạch men ốp tường - 

Lập dự toán m2 8,640 Chưa có giá

La phong thạch cao - 

Lập dự toán m2 107,060 Chưa có giá

Giếng khoan phi 60, h: 

60m - Lập dự toán cái 1,000 Chưa có giá

Hàng rào B40 trụ BT - 

Lập dự toán m2 16,350 Chưa có giá

Nhà C4.15 x 80% x 

90% m2 0,500 3.088.186 1.544.093

Nhà C4.15 x 90% m2 9,540 3.860.233 36.826.623

Nhà T.43 x 80% x 90% m2 5,800 1.225.429 7.107.488

24 34.1

Hộ ông Trần 

Hoàng 18,6 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

Trang 8



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

1956 - 

051056008687 2 37 318 96 NNQL - Sân bay 18,4 0 0 0 0

Diện tích 18,6m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang 37 318 96 NNQL - Sân bay 0,2 0 0 0 0

25 35

Hộ bà Trần Thị 

Bích Trâm 67,8 0,0 871.975.800 0 4 3.268.000 149,820 0,00 230.534.242 4 17.983.930 0 0 1.123.761.972

1984 - 

051184010167 3 318 96

CLN vị trí 200m 

mặt biển 67,8 12.861.000 871.975.800 0 0 Dừa A cây 1 1.708.000 1.708.000

Sân bêtông SN.02 x 

90% m2 26,320 295.078 7.766.453

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 3 

tháng Khẩu 3 1.661.310 4.983.930

Tổng diện tích thu hồi là 90,2m2. Trong đó:

- Diện tích 67,8m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Hoàng (cha của 

bà Trần Thị Bích Trâm) đã được kê khai bản đồ địa chính và 

có tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 22,4m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông Trần Hoàng 

(cha của bà Trần Thị Bích Trâm) đã được kê khai bản đồ địa 

chính năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 2011.

Nguồn gốc diện tích đất 67,8m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến năm 2015 tách ra một phần 

diện tích đất cho lại con là bà Trần Thị Bích Trâm, cùng năm 

2015 bà Trâm xây dựng nhà ở. quản lý sử dụng ổn định cho 

đến nay.

Khu phố 9 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Cau kiểng B cây 2 780.000 1.560.000 NTC.02 x 90% m2 9,000 854.777 7.692.993 tolv

gạch 

men không

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Nguồn gốc diện tích đất 22,4m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến ngày 18/01/2006 UBND 

tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận cho Cảng hàng không 

Phú Quốc - Cụm Cảng hàng không miền Nam với diện tích 

812.619,4m2 (trong đó có diện tích 22,4m2 của ông Trần 

Hoàng đang sử dụng), đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên 

Giang thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển đảo Phú 

Quốc (nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện tích 

838.349,9m2 theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, đến năm 2015 ông Trần Hoàng cho lại con là bà 

Trần Thị Bích Trâm phần diện tích đất này, cùng năm 2015 

bà Trâm xây dựng sân bê tông. Đến ngày 15/02/2023 UBND 

tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu Kinh tế 

giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND đặc khu 

Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 (theo 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Chùm ngây D cây 1 Chưa có giá                            - 

Nền gạch men - Lập dự 

toán x 90% m2 9,000 Chưa có giá

Thành phần tham dự thống nhất:

Diện tích 67,8m2 là đất trồng cây lâu năm.

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 

01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI của Phần C 

thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95, 

khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính 

phủ.

Diện tích 22,4m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Nhà C4.05 x 90% m2 47,200 3.941.166 186.023.035 đá tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong

Nhà tường, nhà tiền chế (ngoài ranh sân bay cũ) cất năm 

2015. Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102 

Luật Đất đai năm 2024

Sân bê tông 26,32m2 và Hàng rào 5,5m2 (trong ranh sân bay 

cũ) xây dựng năm 2015, đủ điều kiện hỗ trợ 90% vật kiến 

trúc theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025 của UBND đặc khu 

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 2,800 10.375.629 29.051.761

Đủ điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống là 06 tháng đối với 03 

nhân khẩu; Đủ điều kiện bồi thường chi phí di chuyển tài sản 

với mức 13 triệu đồng/hộ 

La phong thạch cao - 

Lập dự toán x 90% m2 50,000 Chưa có giá

Diện tích sàn xây dựng 50,0 m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a, Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm trong khoảng 

từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu đồng/hộ.

Hàng rào B40 trụ BT (1 

x 5,5) - Lập dự toán x 

90% m2 5,500 Chưa có giá Các chính sách khác: Không đủ điều kiện

26 35.1

Hộ bà Trần Thị 

Bích Trâm 22,4 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

Trang 9



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

1984 - 

051184010167 3 NNQL - Sân bay 22,4 0 0 0 0

Diện tích 22,4m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Khu phố 9 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

27 36

Hộ ông Trần 

Quốc Huy 62,2 0,0 799.954.200 0 0 0 156,200 0,00 231.620.129 5 26.290.480 0 0 1.057.864.809

1978 - 

051078013551 4 318 96

CLN vị trí 200m 

mặt biển 62,2 12.861.000 799.954.200 0 0

Sân bêtông SN.02 x 

90% m2 30,000 295.078 8.852.340

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 6 

tháng khẩu 4 3.322.620 13.290.480

Tổng diện tích thu hồi là 93,3m2. Trong đó:

- Diện tích 62,2m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Hoàng (cha của 

ông Trần Quốc Huy) đã được kê khai bản đồ địa chính và có 

tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 31,1m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông Trần Hoàng 

(cha của ông Trần Quốc Huy) đã được kê khai bản đồ địa 

chính năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 2011.

Nguồn gốc diện tích đất 62,2m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến năm 2015 tách ra một phần 

diện tích đất cho lại con là ông Trần Quốc Huy, cùng năm 

2015 ông Huy xây dựng nhà ở. quản lý sử dụng ổn định cho 

đến nay.

Diện tích 31,1m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NTC.02 x 90% m2 9,000 854.777 7.692.993 tolv

gạch 

men không

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Nguồn gốc diện tích đất 31,1m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến ngày 18/01/2006 UBND 

tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận cho Cảng hàng không 

Phú Quốc - Cụm Cảng hàng không miền Nam với diện tích 

812.619,4m2 (trong đó có diện tích 31,1m2 của ông Trần 

Hoàng đang sử dụng), đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên 

Giang thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển đảo Phú 

Quốc (nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện tích 

838.349,9m2 theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, đến năm 2015 ông Trần Hoàng cho lại con là 

ông Trần Quốc Huy phần diện tích đất này, cùng năm 2015 

ông Huy xây dựng sân bê tông. Đến ngày 15/02/2023 UBND 

tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu Kinh tế 

giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND đặc khu 

Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 (theo 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nền gạch men - Lập dự 

toán x 90% m2 9,000 Chưa có giá

Thành phần tham dự thống nhất:

Diện tích 62,2m2 là đất trồng cây lâu năm.

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 

01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI của Phần C 

thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95, 

khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính 

phủ.

Nhà C4.05 x 90% m2 47,200 3.941.166 186.023.035 đá tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong

Nhà tường, nhà tiền chế (ngoài ranh sân bay cũ) cất năm 

2015. Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102 

Luật Đất đai năm 2024.

Sân bê tông 30,0m2 và Hàng rào 8,2m2 (trong ranh sân bay 

cũ) xây dựng năm 2015, đủ điều kiện hỗ trợ 90% vật kiến 

trúc theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025 của UBND đặc khu 

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 2,800 10.375.629 29.051.761

Đủ điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống là 12 tháng đối với 04 

nhân khẩu; Diện tích sàn xây dựng 50,0 m2. Đủ điều kiện bồi 

thường chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 quy 

định kèm theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 

30/09/2025 do nằm trong khoảng từ 50 m2 đến 100 m2 với 

mức hỗ trợ là 13 triệu đồng/hộ. 

La phong thạch cao - 

Lập dự toán x 90% m2 50,000 Chưa có giá

Tái đinh cư: Không đủ điều kiện hỗ trợ do nhà cất không sử 

dụng để ở, cho thuê nhà trọ.

Hàng rào B40 trụ BT (1 

x 5,2 + 3,0) - Lập dự 

toán x 90% m2 8,200 Chưa có giá Các chính sách khác: Không đủ điều kiện

28 36.1

Hộ ông Trần 

Quốc Huy 31,1 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1978 - 

051078013551 4 NNQL - Sân bay 31,1 0 0 0 0

Diện tích 31,1m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Trang 10



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

29 37

Hộ bà Trần Thị 

Đậm 60,0 0,0 771.660.000 0 0 0 141,910 0,00 343.182.371 6 29.613.100 0 0 1.144.455.471

1991 - 

051191009178 5 318 96

CLN vị trí 200m 

mặt biển 60,0 12.861.000 771.660.000 0 0

Sân bêtông SN.02 x 

90% m2 11,340 295.078 3.346.185

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 6 

tháng khẩu 5 3.322.620 16.613.100

Tổng diện tích thu hồi là 106,4m2. Trong đó:

- Diện tích 60.0m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Hoàng (cha của 

bà Trần Thị Đậm) đã được kê khai bản đồ địa chính và có tên 

trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 46,4m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

96, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông Trần Hoàng 

(cha của bà Trần Thị Đậm) đã được kê khai bản đồ địa chính 

năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 2011.

Khu phố 3 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NTC.02 x 90% m2 9,520 854.777 8.137.477 tolv

gạch 

men không

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Nguồn gốc diện tích đất 60,0m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến năm 2015 tách ra một phần 

diện tích đất cho lại con là bà Trần Thị Đậm, cùng năm 2015 

bà Đậm xây dựng nhà ở. quản lý sử dụng ổn định cho đến 

nay.

Nguồn gốc diện tích đất 46,4m2: Do ông Trần Hoàng vào 

khai khẩn sử dụng năm 1991, đến ngày 18/01/2006 UBND 

tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận cho Cảng hàng không 

Phú Quốc - Cụm Cảng hàng không miền Nam với diện tích 

812.619,4m2 (trong đó có diện tích 46,4m2 của ông Trần 

Hoàng đang sử dụng), đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên 

Giang thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển đảo Phú 

Quốc (nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện tích 

838.349,9m2 theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, đến năm 2015 ông Trần Hoàng cho lại con là bà 

Trần Thị Đậm phần diện tích đất này, cùng năm 2015 bà 

Đậm xây dựng nhà tiền chế và sân bê tông. Đến ngày 

15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản 

lý Khu Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là 

UBND đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 

Nền gạch men - Lập dự 

toán  x 90% m2 9,520 Chưa có giá

Thành phần tham dự thống nhất:

Diện tích 60,0m2 là đất trồng cây lâu năm.

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 

01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI của Phần C 

thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95, 

khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính 

phủ.

Diện tích 46,4m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Nhà C4.05 x 90% m2 76,370 3.941.166 300.986.847 đá tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong

Một phần nhà tường 53,65m2 (ngoài ranh sân bay cũ) cất 

năm 2015. Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 

102 Luật Đất đai năm 2024.

Nhà tiền chế 9,52m2, Sân bê tông 11,34m2, 01 phần Nhà 

tường 22,72m2 và Hàng rào 1,2m2 (trong ranh sân bay cũ) 

xây dựng năm 2015, đủ điều kiện hỗ trợ 90% vật kiến trúc 

theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 

của UBND đặc khu 

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 2,960 10.375.629 30.711.862

Tái định cư: Không đủ điều kiện hỗ trợ do nhà cất không ở, 

cho thuê nhà trọ.

La phong thạch cao - 

Lập dự toán x 90% m2 31,000 Chưa có giá

Đủ điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống là 12 tháng đối với 05 

nhân khẩu; Diện tích sàn xây dựng 79,33 m2. Đủ điều kiện 

bồi thường chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 

Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm 

trong khoảng từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu 

đồng/hộ. 

Hàng rào B40 trụ BT (1 

x 1,2) - Lập dự toán x 

90% m2 1,200 Chưa có giá Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

30 37.1

Hộ bà Trần Thị 

Đậm 46,4 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1991 - 

051191009178 5 NNQL - Sân bay 46,4 0 0 0 0

Khu phố 3 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

31 38

Hộ bà Võ Thị 

Chính 37,8 0,0 486.145.800 0 13 11.561.000 308,883 0,00    341.054.153 2 23.290.480 1 0 862.051.433

Trang 11



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

1962 - 

051162011069 1 318 95

CLN vị trí 200m 

mặt biển 37,8 12.861.000 486.145.800 0 0 Bưởi B cây 1 997.000 997.000 NTC.02 - Không hỗ trợ m2 32,200                      -                       - tolv đất không sắt

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển 

dưới 50 

m2 Hộ 1 ######## 10.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1

Tổng diện tích thu hồi là 407,4m2. Trong đó:

- Diện tích 37,8m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

95, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Võ Thị Chính đã 

được kê khai bản đồ địa chính và có tên trong sổ mục kê đất 

đai.

- Diện tích 282,7m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

95, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), bà Võ Thị Chính đã 

được kê khai bản đồ địa chính năm 2006 và có tên trong sổ 

mục kê đất đai năm 2011.

- Diện tích 86,9m2 ngoài bản đồ địa chính (nằm trong ranh 

sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

 kê đất đai năm 2011 đối với diện tích 86,9m2. Đồng thời 

diện tích 86,9m2 nằm trong ranh sân bay cũ theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Mãng cầu A cây 4 979.000 3.916.000

Nhà NTC.02 + gạch 

bông  - Không hỗ trợ m2 12,333                      -                       - tolv

gạch 

bông không sắt

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 24 

tháng khẩu 1 ######## 13.290.480

Nguồn gốc diện tích đất 37,8m2: Do bà Võ Thị Chính vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1983 tuy nhiên phần diện 

tích này nằm trong hành lang lộ giới đường Trần Phú.

Nguồn gốc diện tích đất 282,7m2: Do bà Võ Thị Chính vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1983, quản lý sử dụng đến 

ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng 

nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm Cảng hàng 

không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 (trong đó có 

diện tích 282,7m2 của bà Võ Thị Chính đang sử dụng), đến 

ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho 

BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu 

kinh tế Phú Quốc) với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến ngày 15/02/2023 

UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu 

Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND 

đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 

(theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 86,9m2: Đất do Nhà nước quản lý 

(UBND đặc khu), bà Võ Thị Chính lấn sử dụng sau ngày 

01/7/2014, bà Võ Thị Chính không được đo đạc bản đồ địa 

Đu đủ A cây 1 248.000 248.000 Nhà T.03 x 80% x 90% m2 8,100 1.397.722 11.321.548 tolv

gạch 

tàu không

gỗ 10-

15

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 37,8m2: Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo khoản 2 và khoản 6 Điều 138 Luật 

Đất đai năm 2024 (loại đất: đất trồng cây lâu năm do nằm 

trong hành lang lộ giới); Đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 3 Điều 95, khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; 

khoản 5 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/07/2024 của Chính phủ.

- Diện tích 282,7m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 86,9m2 do Nhà nước quản lý (nằm trong ranh sân 

bay cũ do Nhà nước quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-

UBND ngày 24/10/201, Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)), bị lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

Mai vàng C cây 1 450.000 450.000 Nhà T.01  x 90% m2 15,300 1.861.341 28.478.517 tolv

gạch 

men tol

gỗ 10-

15

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do nhà xây dựng hết đất

Dừa A cây 2 1.708.000 3.416.000 Nhà T.03 x 90% m2 27,900 1.747.152 48.745.541 tolv

gạch 

tàu tol

gỗ 10-

15

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản: Diện tích sàn xây dựng 

19,32m2. Đủ điều kiện bồi thường chi phí di chuyển theo 

Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/09/2025 do dưới 50m2 nên mức hỗ trợ là 10 triệu 

đồng/hộ.

Tràm bông 

vàng D cây 1 1.080.000 1.080.000

Sân xi măng SN.01  x 

90% m2 8,510 264.499 2.250.886 Các chính sách khác: Không đủ điều kiện

Mãng cầu D cây 1 120.000 120.000 Nhà C4.05 x 90% m2 11,220 3.941.166 44.219.883 đá tolt

gạch 

men tường gạch

Mãng cầu B cây 1 554.000 554.000 Nhà T.25 x 90% m2 12,210 2.107.662 25.734.553 tolt

gạch 

men tol

gỗ 10-

15

Phát tài (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

B cây 1 780.000 780.000 Nhà T.43 x 80% x 90% m2 15,460 1.225.429 18.945.132 tolv xm không

gỗ 

<10

Nhà T.43 x 90% m2 32,060 1.531.787 49.109.091 tolv xm tol

gỗ 

<10

Sân xi măng SN.01  x 

90% m2 3,960 264.499 1.047.416

WC.061 (xí xổm, có 

hầm, không ốp gạch 

men, lót gạch men, ngoài 

nhà) x 90% m2 2,640 9.667.459 25.522.092

NTC.01 x 90% m2 48,150 1.229.116 59.181.935 tolv đất tol sắt

WC.04 (xí xổm, có hầm, 

nền xi măng, không ốp 

gạch men, trong nhà)  - 

Không hỗ trợ m2 3,520                      -                       - 

Hàng rào lưới B40, trụ 

gạch (HR.11) x 90% m2 33,920 781.178 26.497.558 gạch

Hàng rào khung B40, trụ 

bêtông  - Lập dự toán x 

90% m2 40,400 Chưa có giá đá

Giếng khoan phi 60, h: 

48m - Lập dự toán x 

90% cái 1,000 Chưa có giá

32 38.1

Hộ bà Võ Thị 

Chính 369,6 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1962 - 

051162011069 1 NNQL - Sân bay 282,7 0 0 0 0

Trang 12



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NNQL - Sân bay 86,9 0 0 0 0

33 39

Hộ bà Nguyễn 

Thị Yến Vân 25,4 0,0 326.669.400 0 44 22.781.000 299,470 0,00 761.750.339 2 23.290.480 1 0 1.134.491.219

1969 - 

091169000218 1 318 94

CLN vị trí 200m 

mặt biển 25,4 12.861.000 326.669.400 0 0 Chuối A cây 13 132.000 1.716.000 NTC.02 x 90% m2 11,520 854.777 9.847.031 tolv đất không sắt

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 24 

tháng khẩu 1 ######## 13.290.480

Giao nền 

tái định 

cư 1

Tổng diện tích thu hồi là 310,2m2. Trong đó:

- Diện tích 25,4m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

94, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Diện tích 87,1m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

94, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

- Diện tích 197,7m2 ngoài bản đồ địa chính (nằm trong ranh 

sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 25,4m2: Do ông Mai Văn Tiến vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở  năm 1984, đến năm 2009 ông 

Mai Văn Tiến tách ra một phần thửa đất và một phần căn nhà 

bán lại cho bà Nguyễn Thị Yến Vân, cùng năm 2009 bà Vân 

sửa chữa lại nhà ở sử dụng đến nay tuy nhiên diện tích đất này 

nằm trong hành lang lộ giới đường Trần Phú.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Chuối B cây 10 76.000 760.000 Nhà C4.05 x 90% m2 16,010 3.941.166 63.098.068 đá tolv

gạch 

men

1/2 

vách gạch

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển 

dưới 50 

m2 Hộ 1 ######## 10.000.000

Nguồn gốc diện tích đất 87,1m2: Do ông Mai Văn Tiến vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở  năm 1984, đến ngày 18/01/2006 

UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận cho Cảng hàng 

không Phú Quốc - Cụm Cảng hàng không miền Nam với diện 

tích 812.619,4m2 (trong đó có diện tích 87,1m2 của ông Mai 

Văn Tiến đang sử dụng). Đến năm 2009 ông Mai Văn Tiến 

tách ra một phần thửa đất và một phần căn nhà bán lại cho bà 

Nguyễn Thị Yến Vân, cùng năm 2009 bà Vân sửa chữa lại 

nhà ở và quản lý sử dụng đến ngày 24/10/2013 UBND tỉnh 

Kiên Giang thu hồi đất giao cho BQL đầu tư và phát triển 

đảo Phú Quốc (nay là BQL khu kinh tế Phú Quốc) với diện 

tích 838.349,9m2 theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, đến ngày 15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang 

thu hồi đất của Ban quản lý Khu Kinh tế giao cho UBND 

thành phố Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) quản 

lý với tổng diện tích 836.668,14m2 (theo Quyết định số 

362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Chuối C cây 7 34.000 238.000 Nhà C4.05 x 90% m2 6,950 3.941.166 27.391.104 đá tolv

gạch 

men tường BT

la 

phong

Nguồn gốc diện tích đất 197,7m2: Đất do Nhà nước quản lý 

(UBND đặc khu), bà Nguyễn Thị Yến Vân lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, bà Nguyễn Thị Yến Vân không được đo đạc 

bản đồ địa chính, không có tên trong sổ mục kê đất đai năm 

2011 đối với diện tích 197,7m2. Đồng thời diện tích 197,7m2 

nằm trong ranh sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023.

Sao D cây 5 2.400.000 12.000.000 Nhà C4.05 x 90% m2 10,330 3.941.166 40.712.245 đá tolv

gạch 

men tường BT

la 

phong

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 25,4m2: Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo khoản 2 và khoản 6 Điều 138 Luật 

Đất đai năm 2024 (loại đất: đất trồng cây lâu năm do nằm 

trong hành lang lộ giới); Đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 3 Điều 95, khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; 

khoản 5 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/07/2024 của Chính phủ.

- Diện tích 87,1m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 197,7m2 do Nhà nước quản lý (nằm trong ranh 

sân bay cũ do Nhà nước quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-

UBND ngày 24/10/201, Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)), bị lấn sử dụng sau 

ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

Sao Đ cây 6 1.200.000 7.200.000 Nhà C4.05 x 90% m2 17,230 3.941.166 67.906.290

Bà Nguyễn Thị Yến Vân không còn đất ở, nhà ở nào khác 

trên địa bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo khoản 5 

Điều 111 Luật Đất đai năm 2024

Nhãn D cây 1 202.000 202.000 Nhà C4.05 x 90% m2 61,040 3.941.166 240.568.773

Tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp 100%, di chuyển chỗ ở. Đủ 

điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống theo khoản 1 Điều 19 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024; do thu hồi trên 

70% nên thời gian hỗ trợ là 24 tháng đối với 01 khẩu.

Me D cây 1 275.000 275.000 WC.09 x 90% m2 2,520 2.613.835 6.586.864 đá tolv xm tường gạch

Diện tích sàn xây dựng 22,96m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do dưới 50m2 nên 

mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ

Phát tài (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

D cây 1 390.000 390.000

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 3,000 10.375.629 31.126.887 đá tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong Các chính sách khác: Không đủ điều kiện

Nhà C4.07 x 90% m2 10,540 3.840.615 40.480.082

Nhà C4.05 x 90% m2 41,820 3.941.166 164.819.562

WC.09 x 90% m2 2,340 2.613.835 6.116.374

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 2,340 10.375.629 24.278.972

Sân xi măng SN.02 x 

90% m2 7,670 295.078 2.263.248

Sân xi măng SN.02 x 

90% m2 15,270 295.078 4.505.841 gạch

Hàng rào tường 10 tô 2 

mặt (HR.17) x 90% m2 39,960 802.027 32.048.999

Trang 13



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Hàng rào khung B40, trụ 

sắt (mái gạch block) x 

90% m2 49,930                      -                       - 

Giếng khoan có tay bơm 

- Lập dự toán x 90% cái 1,000 Chưa có giá

34 39.1

Hộ bà Nguyễn 

Thị Yến Vân 284,8 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1969 - 

091169000218 1 NNQL - Sân bay 87,1 0 0 0 0

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NNQL - Sân bay 197,7 0 0 0 0

35 40

Hộ ông Mai Văn 

Tiến 17,5 0,0 225.067.500 0 1 1.708.000 383,740 0,00 603.986.379 15 196.066.720 1 0 1.026.828.599

1964 - 

051064011641 14

CLN vị trí 200m 

mặt biển 17,5 12.861.000 225.067.500 0 0 Dừa A cây 1 1.708.000 1.708.000

Nhà C4.05 x 80% x 

90% m2 15,600 3.152.933 49.185.755 đá tolv

gạch 

men

1/2 

tường gạch

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 24 

tháng khẩu 14 ######## 186.066.720

Giao nền 

tái định 

cư 1

Tổng diện tích thu hồi là 159,0m2. Trong đó:

- Diện tích 17,5m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

94, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Mai Văn Tiến đã 

được kê khai bản đồ địa chính và có tên trong sổ mục kê đất 

đai.

- Diện tích 58,5m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

94, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông Mai Văn Tiến 

đã được kê khai bản đồ địa chính năm 2006 và có tên trong 

sổ mục kê đất đai năm 2011.

- Diện tích 83,0m2 ngoài bản đồ địa chính (nằm trong ranh 

sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Nhà C4.05 x 90% m2 2,600 3.941.166 10.247.032 BT tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển 

dưới 50 

m2 Hộ 1 ######## 10.000.000

Nguồn gốc diện tích đất 17,5m2: Do ông Mai Văn Tiến vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1984, tuy nhiên diện tích 

đất này nằm trong hành lang lộ giới đường Trần Phú.

Nguồn gốc diện tích đất 58,5m2: Do ông Mai Văn Tiến vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1984, quản lý sử dụng đến 

ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng 

nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm Cảng hàng 

không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 (trong đó có 

diện tích 282,7m2 của bà Võ Thị Chính đang sử dụng), đến 

ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho 

BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu 

kinh tế Phú Quốc) với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến ngày 15/02/2023 

UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu 

Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND 

đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 

(theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nhà C4.05 x 90% m2 59,000 3.941.166 232.528.794 BT tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong

Nguồn gốc diện tích đất 83,0m2: Đất do Nhà nước quản lý 

(UBND đặc khu), ông Mai Văn Tiến lấn sử dụng sau ngày 

01/7/2014, ông Mai Văn Tiến không được đo đạc bản đồ địa 

chính năm 2006, không có tên trong sổ mục kê đát đai năm 

2011 đối với diện tích 83,0m2. Đồng thời diện tích 83,0m2 

nằm trong ranh sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023.

Nhà C4.05 x 90% m2 7,560 3.941.166 29.795.215 tolv

gạch 

men tol săt

la 

phong

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 17,5m2: Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo khoản 2 và khoản 6 Điều 138 Luật 

Đất đai năm 2024 (loại đất: đất trồng cây lâu năm do nằm 

trong hành lang lộ giới); Đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 3 Điều 95, khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; 

khoản 5 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/07/2024 của Chính phủ.

- Diện tích 58,5m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 83,0m2 do Nhà nước quản lý (theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/201, Quyết định số 362/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang), bị lấn 

sử dụng sau ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường 

về đất theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

NTC.01 + gạch men - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 15,600                      -                       - 

Ông Mai Văn Tiến không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa 

bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo khoản 5 

Điều 111 Luật Đất đai năm 2024

Nền gạch men - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 15,600                      -                       - 

Tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp 100%, di chuyển chỗ ở. Đủ 

điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống theo khoản 1 Điều 19 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024; do thu hồi trên 

70% nên thời gian hỗ trợ là 24 tháng đối với 14 khẩu.

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 3,360 10.375.629 34.862.113

Diện tích sàn xây dựng 18,2m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do dưới 50m2 nên 

mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ.

Sân BTCT - Lập dự toán 

x 90% m2 3,120 Chưa có giá Các chính sách khác: Không đủ điều kiện
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Trụ đà bêtông, cốt thép - 

Lập dự toán x 90% m2 4,130 Chưa có giá

La phong thạch cao - 

Lập dự toán x 90% m2 125,080 Chưa có giá tolv

gạch 

men

xm 

tấm săt

la 

phong

Nhà T.01 x 90% m2 27,440 1.861.341 51.075.197

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 3,360 10.375.629 34.862.113

La phong thạch cao - 

Lập dự toán x 90% m2 30,800 Chưa có giá

Gạch men ốp tường - 

Lập dự toán x 90% m2 28,600 Chưa có giá

Dal BTCT (bếp) - Lập 

dự toán x 90% m3 0,290 Chưa có giá

Tường 10 tô 2 mặt - Lập 

dự toán x 90% m2 0,640 Chưa có giá

Nhà C4.05 x 90% m2 40,960 3.941.166 161.430.159

36 40.1

Hộ ông Mai Văn 

Tiến 141,5 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1964 - 

051064011641 14 NNQL - Sân bay 58,5 0 0 0 0

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NNQL - Sân bay 83,0 0 0 0 0

37 41

Hộ ông Mai 

Ngọc Phƣơng 13,9 0,0 178.767.900 0 0 0 158,270 0,00                       - 0 0 0 0 178.767.900

1988 - 

091008000500 14

CLN vị trí 200m 

mặt biển 13,9 12.861.000 178.767.900 0 0

NTC.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 5,940                      -                       - tolv

gạch 

men ván sắt

Tổng diện tích thu hồi là 108,8m2. Trong đó:

- Diện tích 13,9m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

94, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Mai Văn Tiến (cha 

của ông Mai Ngọc Phương) đã được kê khai bản đồ địa chính 

và có tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 54,0m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

94, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nằm trong ranh sân bay 

cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023), ông Mai Văn Tiến 

(cha của ông Mai Ngọc Phương) đã được kê khai bản đồ địa 

chính năm 2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai năm 2011.

- Diện tích 40,9m2 ngoài bản đồ địa chính (nằm trong ranh 

sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 13,9m2: Do ông Mai Văn Tiến vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1984, đến năm 2020 ông 

Tiến cho lại con là ông Mai Ngọc Phương một phần đất 

trống, cùng năm 2020 ông Phương xây dựng nhà ở và quản lý 

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

NTC.02 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 10,720                      -                       - BT tolv

gạch 

men không gạch

Nguồn gốc diện tích đất 54,0m2: Do ông Mai Văn Tiến vào 

khai khẩn sử dụng cất nhà ở năm 1984, quản lý sử dụng đến 

ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng 

nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm Cảng hàng 

không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 (trong đó có 

diện tích 54,0m2 của ông Mai Văn Tiến đang sử dụng), đến 

ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho 

BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu 

kinh tế Phú Quốc) với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến năm 2020 ông Tiến 

cho lại con là ông Mai Ngọc Phương một phần đất trống, 

cùng năm 2020 ông Phương xây dựng nhà ở và quản lý sử 

dụng đến ngày 15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi 

đất của Ban quản lý Khu Kinh tế giao cho UBND thành phố 

Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng 

diện tích 836.668,14m2 (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2023).

Nhà C4.05 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 54,780                      -                       - BT tolv

gạch 

men tường BT

Nguồn gốc diện tích đất 40,9m2: Đất do Nhà nước quản lý 

(UBND đặc khu), ông Mai Văn Tiến lấn sử dụng sau ngày 

01/7/2014, sau đó đến năm 2020 cho lại ông Mai Ngọc 

Phương, diện tích đất này ông Tiến, ông Phương không được 

đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, không có tên trong sổ 

mục kê đất đai năm 2011. Đồng thời diện tích 40,9m2 nằm 

trong ranh sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023.

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 2,560                      -                       - 

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 13,9m2: Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng 

đất sau ngày 01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI 

của Phần C thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ nhưng đủ 

điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95, khoản 3 

Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 Nghị định 

số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ.

- Diện tích 54,0m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/201, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 40,9m2 do Nhà nước quản lý (theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết định số 362/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang), bị lấn 

sử dụng sau ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường 

NTC.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 19,510                      -                       - tolv xm tol sắt

Hỗ trợ ổn định đời sống: Đã hỗ trợ ổn định đời sống ở Số 

phương án 40 của ông Mai Văn Tiến
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Gạch men ốp tường - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 5,320                      -                       - 

Bồi thường chí phí di chuyển tài sản: Không đủ điều kiện bồi 

thường chi phí di chuyển do nhà không đủ điều kiện hỗ trợ 

vật kiến trúc theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang. 

Đá hoa cương (bếp) - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 2,100                      -                       - 

Nhà cất năm 2020 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 2017, 

không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết 

định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc 

khu 

La phong thạch cao - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 57,340                      -                       - 

38 41.1

Hộ ông Mai 

Ngọc Phƣơng 94,9 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1988 - 

091008000500 NNQL - Sân bay 54,0 0 0 0 0

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang NNQL - Sân bay 40,9 0 0 0 0

39 42

Hộ bà Mai Thị 

Diễm Sƣơng 112,7 0,0 0 0 0 0 217,130 0,00                       - 0 0 0 0 0

1984 - 

051184012587 14 318 94 NNQL - Sân bay 112,7 0 0 0 0

Nhà C4.05 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 73,100                      -                       - BT tolv

gạch 

men tường BT

la 

phong

Nhà cất năm 2020 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 2017, 

không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết 

định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc 

khu 

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 3,200                      -                       - 

NTC.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 14,700                      -                       - tolv

gạch 

men tol sắt

la 

phong

La phong thạch cao - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 91,000                      -                       - 

Nền gạch men - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 21,000                      -                       - 

Tường 10 tô 2 mặt (bồn 

hoa) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 5,460                      -                       - 

Trụ, đà bêtông - Không 

bồi thường, hỗ trợ m3 2,310                      -                       - 

Sàn bêtông (BTCT) - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m3 3,570                      -                       - 

Đá hoa cương - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 1,950                      -                       - 

Tường 10 tô 2 mặt - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 0,840                      -                       - 

40 43

Hộ ông Nguyễn 

Minh Châu 163,0 0,0 3.721.942.000 0 3 3.076.000 292,070 0,00 656.528.910 1 13.000.000 1 0 4.394.546.910

1972 - 

056072002931 4 37 318 134

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 163,0 22.834.000 3.721.942.000 0 0 Mít A cây 1 2.236.000 2.236.000 Nhà NTC.02 m2 5,100 949.753 4.843.740

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1

Diện tích 163,0m2 là đất ở tại đô thị 

- Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024. 

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 11 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024. 

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 4 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Phát tài (cây 

kiểng khác 

trồng dưới đất) 

C cây 1 450.000 450.000

Nền gạch men - Lập dự 

toán m2 5,100 Chưa có giá

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do không thu hồi đất nông nghiệp theo Điều 22 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 và Điều 13 

quy định kèm theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 

30/09/2025

Mai D cây 1 390.000 390.000 Sảnh C3.05 x 80% m2 8,670 5.236.897 45.403.897 đá tolv gmen không BT

la 

phong

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102 Luật đất 

đai 2024

Nhà C3.05 m2 57,170 6.546.121 374.241.738 đá tolv gmen tường BT

la 

phong

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

đất đai 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Nhà WC.01 (xí bệt, có 

hầm, ốp gạch men, lót 

gạch men, trong nhà) m2 3,520 11.528.477 40.580.239

Hỗ trợ ổn định đời sống: Không đủ điều kiện do không thu 

hồi đất nông nghiệp theo Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/07/2024

Hàng rào song sắt, trụ 

gạch, tường 10 - Lập dự 

toán m2 10,950 Chưa có giá

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản: Đủ điều kiện bồi thường 

chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm trong khoảng 

từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu đồng/hộ.  

Nhà NTC.02 m2 17,550 949.753 16.668.165 tolv xm không sắt Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

Sân nền SN.02 m2 17,550 327.864 5.754.013

Nhà NTC.02 m2 6,630 949.753 6.296.862 tolv đất không sắt

Nhà NTC.02 m2 7,020 949.753 6.667.266 tolv gmen không sắt

Nền gạch men - Lập dự 

toán m2 7,020 Chưa có giá
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

La phong thạch cao - 

Lập dự toán m2 60,690 Chưa có giá

La phong nhựa - Lập dự 

toán m2 8,670 Chưa có giá

Dal bếp - Lập dự toán m3 0,070 Chưa có giá

Tường 20 tô 2 mặt - Lập 

dự toán m2 0,840 Chưa có giá

Gạch men ốp bếp - Lập 

dự toán m2 1,020 Chưa có giá

Sảnh C4.05 x 80% m2 6,000 3.503.259 21.019.554 đá tolv gmen không gạch

Nhà C4.05 m2 21,620 4.379.073 94.675.558 đá tolv gmen tường gạch

Nhà WC.01 (xí bệt, có 

hầm, ốp gạch men, lót 

gạch men, trong nhà) m2 2,380 11.528.477 27.437.775

Nhà NTC.02 m2 10,000 949.753 9.497.530 tolv đất không sắt

Nền xi măng SN.02 m2 10,500 327.864 3.442.572

La phong thạch cao - 

Lập dự toán m2 24,000 Chưa có giá

41 44

Hộ ông Nguyễn 

Văn Chính 86,5 0,0 1.975.141.000 0 0 0 226,910 0,00 462.207.773 1 13.000.000 1 213.620.400 2.236.728.373

1984- 

091084001520 4 37 318 83

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 63,7 22.834.000 1.454.525.800 0 0 Nhà NTC.02 m2 12,480 949.753 11.852.917 tolv đất không sắt

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1 157.313.520

Diện tích 86,5m2 là đất ở tại đô thị 

- Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024. 

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 11 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024. 

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 7 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang 37 318 134

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 22,8 22.834.000 520.615.200 0 0 Nhà C3.05 x 80% m2 8,640 5.236.897 45.246.790 đá tolv gmen

1/2 

tường BT 56.306.880

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do không thu hồi đất nông nghiệp theo Điều 22 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 và Điều 13 

quy định kèm theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 

30/09/2025

Nhà C3.05 m2 55,420 6.546.121 362.786.026 tolv gmen tường BT

la 

phong

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102 Luật đất 

đai 2024

Nhà WC.01 (xí bệt, có 

hầm, ốp gạch men, lót 

gạch men, trong nhà) m2 2,660 11.528.477 30.665.749

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

đất đai 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Hàng rào song sắt, trụ 

gạch (HR.03) m2 8,850 1.317.095 11.656.291

Hỗ trợ ổn định đời sống: Không đủ điều kiện do không thu 

hồi đất nông nghiệp theo Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/07/2024

Dal BTCT (bếp) - Lập 

dự toán m3 0,070 Chưa có giá

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản: Đủ điều kiện bồi thường 

chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm trong khoảng 

từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu đồng/hộ. 

Tường 10 tô 2 mặt - Lập 

dự toán m2 0,840 Chưa có giá Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

Gạch men ốp bếp - Lập 

dự toán m2 1,020 Chưa có giá

Gạch men ốp tường - 

Lập dự toán m2 77,850 Chưa có giá

Giếng khoan phi 60, h: 

60m - Lập dự toán cái 1,000 Chưa có giá

La phong thạch cao - 

Lập dự toán m2 58,080 Chưa có giá

42 45

Hộ bà Huỳnh 

Thị Mỹ Lệ 99,7 0,0 1.282.241.700 0 1 203.000 146,752 0,00 256.616.142 4 26.580.960 0 0 1.565.641.802

1987 - 

051187003101 4 318 81

CLN vị trí 200m 

mặt biển 99,7 12.861.000 1.282.241.700 0 0 Ổi C cây 1 203.000 203.000 NTC.02 x 90% m2 32,740 854.777 27.985.399 tol đất không sắt

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 12 

tháng khẩu 4 6.645.240 26.580.960

Tổng diện tích thu hồi là 99,7m2.

- Diện tích 99,7m2 thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 37 (nay 

là tờ bản đồ 318), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, bà Võ Thị Chính đã được kê khai bản đồ địa chính 

và có tên trong sổ mục kê đất đai.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Nhà C4.05 x 90% m2 49,060 3.941.166 193.353.604 đá tolv

gạch 

men tường BT

thạch 

cao

Nguồn gốc diện tích đất 99,7m2: Trước năm 1987 là đất 

trống không ai sử dụng. Năm 1987 bà Võ Thị Chính vào khai 

khẩn nhưng bỏ hoang không sử dụng, đến năm 1991 bà Mai 

Thị Mốt vào quản lý sử dụng đến năm 2011, bà Mai Thị Mốt 

cho lại con là bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ quản lý sử dụng đến năm 

2015 bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ xây dựng nhà sinh sống ổn định 

đến nay. 

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 3,400 10.375.629 35.277.139

Trong quá trình triển khai đo đạc kiểm đếm cây trồng, nhà ở 

vật kiến trúc, ngày 15/10/2025 Ban Bồi thường hỗ trợ tái 

định cư phối hợp với Tổ công tác Dương Đông, Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang và Ban nhân 

dân khu phố 6 Dương Đông đã lập biên bản về việc thống 

nhất chuyển quyền sử dụng đất và người đứng tên trong 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây 

dựng công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc với có 

mặt của bà Võ Thị Chính và bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ tại thửa đất 

số 81, tờ bản đồ số 37, diện tích 99,7m2. Bà Võ Thị Chính 

thừa nhận năm 1987 có khai khẩn, kê khai đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng không quản lý sử dụng, bà Võ Thị Chính đồng ý 

lập phương án cho bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ, cam kết không 

khiếu nại về sau.
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Trần thạch cao có sơn 

bả, vượt cấp - Lập dự 

toán x 90% m2 52,460 Chưa có giá

Diện tích 99,7m2 là đất trồng cây lâu năm.

- Đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 6 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 12 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024.

- Đủ điều kiện hạn mức giao đất nông nghiệp theo khoản 2 

Điều 3 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 03/10/2024.

Tường 10 tô 2 mặt - Lập 

dự toán x 90% m2 1,100 Chưa có giá

Dal BTCT - Lập dự toán 

x 90% m3 0,192 Chưa có giá

Gạch men ốp bếp - Lập 

dự toán x 90% m2 2,200 Chưa có giá

Gạch men ốp tường - 

Lập dự toán x 90% m2 5,600 Chưa có giá

43 47

Hộ bà Mai Thị 

Mốt 0,0 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 1 0 0

1957 - 

051157001332

Giao nền 

tái định 

cư 1

Khi thu hồi diện tích 107,1m2 (ODT) thì diện tích đất ở còn 

lại đảm bảo diện tích tối thiểu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(theo Điều 4 Quyết định 28/2024/QĐ-UBND ngày 

09/10/2024). Tuy nhiên hình thể thửa đất không đảm bảo 

kích thước cạnh (nhỏ hơn 4m) và không đảm bảo lối đi vào 

đất nên đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 

Luật Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

44 48

Hộ bà Trần Thị 

Ngọc Sƣơng 113,7 0,0 2.596.225.800 0 0 0 185,580 0,00 408.930.732 1 13.000.000 1 280.793.520 2.737.363.012

1980 - 

091180005511 13 318 82

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 104,5 22.834.000 2.386.153.000 0 0 Sảnh nhà C4.05 x 80% m2 9,800 3.503.259 34.331.938 đá tolv

gạch 

men không gạch

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1 258.073.200

Tổng diện tích thu hồi là 113,7m2.

- Diện tích 104,5m2 thuộc thửa đất số 82, tờ bản đồ số 37 

(nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Hương đã được kê khai bản đồ 

địa chính và có tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 9,2m2 thuộc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 37 (nay 

là tờ bản đồ 318), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, bà Nguyễn Thị Hương đã được kê khai bản đồ địa 

chính và có tên trong sổ mục kê đất đai.

Nguồn gốc diện tích đất 113,7m2:

Trước năm 1989 là đất trống không ai sử dụng. Năm 1989 bà 

Nguyễn Thị Hương vào khai khẩn, cất nhà ở năm 1989 đến 

năm 2003 do thiếu nợ, bà Nguyễn Thị Hương đã bàn giao lại 

toàn bộ thửa đất cho bà Trần Thị Kéo (không có giấy tờ giao 

nhận), đến năm 2007 thì bà Trần Thị Kéo bán lại cho ông 

Trần Thuấn quản lý sử dụng (có giấy tờ mua bán nhưng thất 

lạc), cùng năm 2007 căn nhà bị sập. Đến năm 2013 ông Trần 

Thuấn xây dựng nhà ở đến ngày 01/07/2025 cho lại con là bà 

Trần Thị Ngọc Sương quản lý sử dụng ổn định đến nay.

Tổ 6, Khu phố 3 

Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang 318 121

ODT vị trí 4 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 9,2 22.834.000 210.072.800 0 0 Nhà C4.05 m2 22,050 4.379.073 96.558.560 đá tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong 22.720.320

Trong quá trình triển khai đo đạc kiểm đếm cây trồng, nhà ở 

vật kiến trúc, ngày 15/10/2025 Ban Bồi thường hỗ trợ tái 

định cư phối hợp với Tổ công tác Dương Đông, Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang và Ban nhân 

dân khu phố 6 Dương Đông đã lập biên bản về việc thống 

nhất chuyển quyền sử dụng đất và người đứng tên trong 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây 

dựng công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc với có 

mặt của bà Nguyễn Thị Hương và bà Trần Thị Ngọc Sương 

tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 37, diện tích 104,5m2 và thửa 

đất số 121, tờ bản đồ số 37, diện tích 9,2m2. 

Nhà C4.05 m2 47,720 4.379.073 208.969.364 đá tolv

gạch 

men tường gạch

Bà Nguyễn Thị Hương thừa nhận năm 2007 có gán nợ thửa 

đất nêu trên cho bà Trần Thị Kéo nhưng không có giấy tờ 

giao nhận. Các con của bà Trần Thị Kéo (chết năm 2012) ký 

tên xác nhận mẹ tôi là bà Trần Thị Kéo có bán thửa đất trên 

cho ông Trần Thuấn bằng giấy tay nhưng thất lạc (giấy xác 

nhận ngày 01/6/2025). Bà Nguyễn Thị Hương đồng ý lập 

phương án cho bà Trần Thị Ngọc Sương, cam kết không 

khiếu nại về sau. Đến ngày 08/01/2026, UBND đặc khu ban 

hành thông báo số 94/TB-UBND và số 95/TB-UBND chấm 

dứt hiệu lực thông báo thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị 

Hương, đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất mới số 

113/TB-UBND và số 114/TB-UBND cho bà Trần Thị Ngọc 

Sương

WC.09 (trong nhà, 

không hầm, ốp gạch 

men, lót gạch men) m2 3,800 2.904.261 11.036.192

Thành phần tham dự thống nhất:

Diện tích 113,7m2 là đất ở đô thị.

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho bà Trần Thị Ngọc Sương do nhận chuyển quyền 

sử dụng đất sau ngày 01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 

Phần XI của Phần C thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo khoản 3 Điều 8 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 7 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) m2 2,600 11.528.477 29.974.040

Bà Trần Thị Ngọc Sương không còn đất ở, nhà ở nào khác 

trên địa bàn đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

La phong thạch cao - 

Lập dự toán m2 22,050 Chưa có giá

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do không thu hồi đất nông nghiệp theo Điều 19 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024.

NTC.02 m2 6,860 949.753 6.515.306 tolv

gạch 

men không sắt

Diện tích sàn xây dựng 85,95 m2. Đủ điều kiện bồi thường 

chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 quy định kèm 

theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do 

dưới 50 m2 nên mức hỗ trợ là 13 triệu đồng/hộ. 

Nền gạch men - Lập dự 

toán m2 6,860 Chưa có giá Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện.

Sân xi măng SN.01 m2 8,300 293.888 2.439.270

Hàng rào tường 10 tô 2 

mặt (HR.17) m2 21,440 891.141 19.106.063

Tường 10 tô 2 mặt - Lập 

dự toán m2 3,800 Chưa có giá

Dal BTCT - Lập dự toán m3 0.105 Chưa có giá

Gạch men ốp bếp - Lập 

dự toán m2 2,100 Chưa có giá

Gạch men ốp tường - 

Lập dự toán m2 28,200 Chưa có giá

45 50

Hộ bà Nguyễn 

Thị Lệ Thu 0,0 0,0 0 0 0 0 127,980 0,00 262.436.257 1 13.000.000 0 0 275.436.257

1988 - 

091188009421 Nhà C4.05 x 80% m2 14,430 3.503.259 50.552.027 đá tolv gmen không gạch

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển từ 

50 m2 đến 

100 m2 Hộ 1 ######## 13.000.000

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu cất nhờ trên đất cha là ông Nguyễn 

Nhặm.

Nhà cất năm 2016.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Nhà C4.05 m2 39,540 4.379.073 173.148.546 đá tolv gmen tường gạch

Tái định cư: Không đủ điều kiện do đã xét  ở Số thứ tự 25, 

Phương án số 49 là ông Nguyễn Nhặm tại Biên bản số 41/BB-

HĐTĐ ngày 23/12/2025 của Hội đồng thẩm định phương án 

bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư đặc khu Phú Quốc.

Nhà WC.01 (xí bệt, có 

hầm, ốp gạch men, lót 

gạch men, trong nhà) m2 3,360 11.528.477 38.735.683

Diện tích sàn xây dựng 57,33m2. Đủ điều kiện bồi thường chi 

phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 quy định kèm theo 

Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do nằm 

trong khoảng từ 50 m2 đến 100 m2 với mức hỗ trợ là 13 triệu 

đồng/hộ. 

La phong thạch cao - 

Lập dự toán m2 42,900 Chưa có giá Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

Gạch men ốp tường - 

Lập dự toán m2 24,840 Chưa có giá

Dal BTCT bếp - Lập dự 

toán m3 0,150 Chưa có giá

Tường 10 tô 2 mặt - Lập 

dự toán m2 1,260 Chưa có giá

Gạch men ốp bếp - Lập 

dự toán m2 1,500 Chưa có giá

46 51

Hộ ông Tạ 

Cƣờng 170,6 0,0 11.357.012.600 0 0 0 249,374 0,00 674.948.099 1 17.000.000 1 0 12.048.960.699

1946 - 

051046000175 6 37 318 132

ODT vị trí 1 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 155,2 66.571.000 10.331.819.200 0 0 Nhà NTC.02 m2 35,820 949.753 34.020.152 tolv đất không

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển trên 

100 m2 Hộ 1 ######## 17.000.000

Giao nền 

tái định 

cư 1

Tổng diện tích thu hồi là 170,6m2. Trong đó:

- Diện tích 15,4m2 thuộc thửa đất số 86, tờ bản đồ số 37 (nay 

là tờ bản đồ 318), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, ông Tạ Cường đã được kê khai bản đồ địa chính và 

có tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 155,2m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

132, tờ bản đồ số 37 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Tạ Cường đã được 

kê khai bản đồ địa chính và có tên trong sổ mục kê đất đai.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang 37 318 86

ODT vị trí 1 đường 

Trần Phú (Từ cầu 

Gẫy đến Ngã ba 

Cách Mạng Tháng 

Tám) 15,4 66.571.000 1.025.193.400 0 0 Nhà C4.07 x 80% m2 25,300 3.413.880 86.371.164 đá tolv xm không gạch

Nguồn gốc diện tích đất 170,6m2: Trước năm 1989 là đất 

trống không ai sử dụng. Năm 1989, ông Tạ Cường vào khai 

khẩn cất nhà ở, quản lý sử dụng ổn định đến nay.

Nhà C4.15 x 80% m2 14,040 3.431.318 48.175.705 đá fibro xm không gạch

Diện tích 170,6m2 là đất ở tại đô thị.

- Đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 đối với phần 

diện tích 170,6m2. 

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95 Luật 

Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện hạn mức công nhận đất ở tại đô thị theo khoản 

2 Điều 4 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Nhà C4.01 x 80% m2 8,100 3.714.437 30.086.940 đá ngói xm không gạch

la 

phong

Đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo Điều 102 Luật đất 

đai 2024

Nhà C4.01 m2 33,480 4.643.046 155.449.180 đá ngói xm tường gạch

Ông Tạ Cường không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn 

đặc khu Phú Quốc theo Công văn 336/CNĐKPQ-

CSDLTTLT ngày 04/11/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai đặc khu Phú Quốc.

Đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Khoản 4 Điều 111 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024

La phong nhựa - Lập dự 

toán m2 8,100 Chưa có giá

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do không thu hồi đất nông nghiệp theo Điều 19 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024.
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Nhà C4.05 m2 22,800 4.379.073 99.842.864 đá tolv gmen tường gạch

Diện tích sàn xây dựng 120,65 m2. Đủ điều kiện bồi thường 

chi phí di chuyển theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 quy định kèm 

theo Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 do 

trên 100 m2 với mức hỗ trợ là 17 triệu đồng/hộ. 

Nhà C4.15 m2 8,550 4.289.148 36.672.215 đá fibro xm tường gạch

Hỗ trợ ổn định đời sống: Không đủ điều kiện do không thu 

hồi đất nông nghiệp theo Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/07/2024 và Điều 13 quy định kèm theo Quyết 

định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025

Nhà C4.07 m2 15,080 4.267.349 64.351.623 đá tolv xm tường gạch Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

Nhà WC.05 (xí xổm, có 

hầm, ốp gạch men, lót 

gạch men, ngoài nhà) m2 4,420 11.839.873 52.332.239

Nhà T.23 x 80% m2 22,360 1.619.330 36.208.219 tolv xm không

gỗ 10-

15

Hàng rào tường gạch 

dày 10cm, không trát 

(HR.18) m2 51,324 612.536 31.437.798

47 52

Hộ ông Tạ Văn 

Thấu 184,4 0,0 2.371.568.400 0 0 0 232,240 0,00                       - 6 39.871.440 0 0 2.411.439.840 #NAME?

1972 - 

051072013356 6 318 132

CLN vị trí 200m 

mặt biển 155,6 12.861.000 2.001.171.600 0 0

Nhà T.23 x 80% - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 45,640                      -                       - tolv xm không

gỗ 10-

15

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 12 

tháng khẩu 6 6.645.240 39.871.440

Diện tích 184,4m2 là đất trồng cây lâu năm.

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 

01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI của Phần C 

thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95, 

khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính 

phủ.

Không đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc theo bồi thường 

vật kiến trúc theo khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2024 

do xây dựng sau khi có Thông báo thu hồi đất năm 2017.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang 318 132

CLN vị trí 200m 

mặt biển 28,8 12.861.000 370.396.800 0 0

Nhà NTC.02 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 75,500                      -                       - tolv xm không sắt

Tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp 100%, di chuyển chỗ ở. Đủ 

điều kiện hỗ trợ ổn định đời sống theo khoản 1 Điều 19 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024; do thu hồi trên 

70% nên thời gian hỗ trợ là 24 tháng đối với 06 nhân khẩu.

Sân nền SN.02 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 75,500                      -                       - 

Nhà cất năm 2019 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 2017, 

không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết 

định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc 

khu

Nhà C4.15 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 31,500                      -                       - đá fibro xm tường gạch Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

WC.06.1 (xí xổm, có 

hầm, không ốp gạch 

men, lót gạch men, ngoài 

nhà) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 2,310                      -                       - 

WC.10 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 1,790                      -                       - 

48 53 Tạ Thị Ngọc Hà 58,4 0,0 751.082.400 0 0 0 64,440 0,00                       - 0 0 0 0 751.082.400

1984 - 

091184001545 6 318 132

CLN vị trí 200m 

mặt biển 50,2 12.861.000 645.622.200 0 0

NTC.02 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 7,200                      -                       - tolv đất không

Khu phố 9 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

CLN vị trí 200m 

mặt biển 8,2 12.861.000 105.460.200 0 0

Nhà C4.05 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 26,430                      -                       - đá tolv

gạch 

men tường gạch

la 

phong

Diện tích 58,4m2 là đất trồng cây lâu năm.

- Không đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 

01/7/2014 quy định tại điểm a Mục 1 Phần XI của Phần C 

thuộc Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

- Đủ điều kiện bồi thường về đất theo khoản 3 Điều 95, 

khoản 3 Điều 96 Luật Đất đai năm 2024; khoản 5 Điều 5 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính 

phủ.

La phong nhựa - Lập dự 

toán - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 22,680 Chưa có giá

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không 

đủ điều kiện do xây dựng hết đất.

NTC.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 6,480                      -                       - tolv xm tol sắt

Nhà cất năm 2019 sau ngày thông báo thu hồi đất năm 2017, 

không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết 

định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc 

khu

WC.04 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 1,650                      -                       - 

Đã hỗ trợ ổn định đời sống ở số phương án 52 của ông Tạ 

Văn Thấu

Các chính sách hỗ trợ khác: Không đủ điều kiện

49 54

Hộ bà Nguyễn 

Thị Diệt (Võ 

Trƣng, Võ Thị 

Hàng, Võ Thị 

Tiếp, Võ Chẻn, 

Võ Thị Chiều, 

Võ Ngọc Sáng, 

Võ Văn Hƣởng) 0,0 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 1 0 0

Võ Trưng: 1981 - 

051081004788

Giao nền 

tái định 

cư 1

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Trang 20



Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Võ Thị Hàng: 

1963 - 

051163000595

Khu phố 10 

Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang

Võ Thị Tiếp: 

1970 - 

051170006387

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Võ Chẻn: 1976 - 

051076009164

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Võ Thị Chiều: 

1980 - 

091180001581

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Võ Ngọc Sáng: 

1982 - 

091082001219

Khu phố 10 

Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang

Võ Văn Hưởng: 

1966 - 

051066002826

50 57

Hộ bà Huỳnh 

Ngọc Anh 0,0 0,0 0 0 6 1.692.000 239,060 0,00                       - 0 0 0 0 1.692.000

1968 - 

091168010144 3 Đu đủ A cây 4 248.000 992.000

Nhà T.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 44,850                      -                       - tolv

gạch 

men tol sắt

Nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2024, sau ngày thông báo 

thu hồi đất năm 2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc 

theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 

của UBND đặc khu 

Ấp Ông Lang, đặc 

khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang Đu đủ B cây 1 146.000 146.000

Nhà lắp ghép NTC.02 - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 40,040                      -                       - tolv xm không sắt

Mãng cầu B cây 1 554.000 554.000

Trần nhựa - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 44,850                      -                       - 

Nhà lắp ghép NTC.02 - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 19,500                      -                       - 

Sân nền SN.02 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 14,820                      -                       - 

Hàng rào khung sắt, trụ 

sắt + B40 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 75,000                      -                       - 

51 57.1

Huỳnh Ngọc 

Anh 187,5 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1968 - 

091168010144 3 NNQL - Sân bay 187,5 0 0 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 187,5m2:

Đất do Nhà nước (UBND đặc khu) quản lý, bà Huỳnh Ngọc 

Anh lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014, bà Huỳnh Ngọc Anh 

không được đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, không có tên 

trong sổ mục kê đất đai năm 2011 đối với diện tích 187,5m2. 

Đồng thời diện tích 187,5m2 nằm trong ranh sân bay cũ theo 

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 (nay là Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023) của UBND tỉnh Kiên 

Giang.

Ấp Ông Lang, đặc 

khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang

52 58

Hộ bà Nguyễn 

Thị Kết 0,0 0,0 0 0 11              3.120.000 149,920 0,00 172.441.048 0 0 0 0 175.561.048

1970 - 

051170016410 2 Bàng D cây 3,000 Chưa có giá                            - Sân nền SN.01 x 90% m2 21,720 264.499 5.744.918

Nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2011, đủ điều kiện hỗ trợ 

90% vật kiến trúc theo Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Bông giấy D cây 8,000 390.000 3.120.000 Nhà T.23 x 80% x 90% m2 14,400 1.457.397 20.986.517 tolv xm không

gỗ 10-

15

Nhà T.03 x 90% m2 46,800 1.747.152 81.766.714 tolv xm tol sắt

Nhà T.43 x 90% m2 23,100 1.531.787 35.384.280 tolv xm tol

gỗ 

<10

Nhà T.49 x 90% m2 17,400 1.641.300 28.558.620 fibro xm tol

gỗ 

<10
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

WC (xí xổm, có hầm, 

vách tol) - Lập dự toán x 

90% m2 4,000 Chưa có giá bạt xm tol

gỗ 

<10

Hàng rào B40 trụ BT - 

Lập dự toán x 90% m2 22,500 Chưa có giá

53 58.1

Hộ bà Nguyễn 

Thị Kết 278,7 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1970 - 

051170016410 2 NNQL - Sân bay 278,7 0 0 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 278,7m2:

Đất do Nhà nước (UBND đặc khu) quản lý, bà Nguyễn Thị 

Kết lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014, bà Nguyễn Thị Kết 

không được đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, không có tên 

trong sổ mục kê đất đai năm 2011 đối với diện tích 278,7m2. 

Đồng thời diện tích 278,7m2 nằm trong ranh sân bay cũ theo 

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 (nay là Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023) của UBND tỉnh Kiên 

Giang

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

54 59

Hộ ông Hà Xuân 

Thả 0,0 0,0 0 0 10              1.327.000 52,200 0,00                       - 0 0 0 0 1.327.000

1977 - 

046077011519 2 Bàng D cây 4 Chưa có giá                            - 

Nhà T.43 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 25,200                      -                       - tolv xm tol

gỗ 

<10

Nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2022, sau ngày thông báo 

thu hồi đất năm 2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc 

theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 

của UBND đặc khu

Khu phố 5 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

Cây xanh (cây 

kiểng trồng 

dưới đất) C cây 1 450.000 450.000

Nhà T.43 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 21,200                      -                       - tolv xm tol

gỗ 

<10

Đu đủ B cây 4 146.000 584.000

Sân nền SN.01 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 5,800                      -                       - 

Mãng cầu C cây 1 293.000 293.000

55 59.1

Hộ ông Hà Xuân 

Thả 250,7 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1977 - 

046077011519 2 NNQL - Sân bay 250,7 0 0 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 250,7m2:

Đất do Nhà nước (UBND đặc khu) quản lý, ông Hà Xuân 

Thả lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014, ông Hà Xuân Thả 

không được đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, không có tên 

trong sổ mục kê đất đai năm 2011 đối với diện tích 250,7m2. 

Đồng thời diện tích 250,7m2 nằm trong ranh sân bay cũ theo 

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 (nay là Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023) của UBND tỉnh Kiên 

Giang.

Khu phố 5 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

56 60

Hộ ông Hồ Minh 

Đức 0,0 0,0 0 0 7                   72.000 280,180 0,00                       - 0 0 0 0 72.000

1955 - 

052055003649 6 Bàng D cây 3 Chưa có giá                            - 

Miếu C2.13 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 6,090                      -                       - đá BT

gạch 

men tường BT

Miếu xây của cộng đồng dân cư nên không bồi thường.

Vật kiến trúc còn lại xây dựng năm 2021, sau ngày thông báo 

thu hồi đất năm 2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc 

theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 

của UBND đặc khu

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Bàng E cây 1 Chưa có giá                            - 

Nền gạch men - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 6,750                      -                       - 

Bàng E cây 2 Chưa có giá                            - 

Sân nền SN.02 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 29,700                      -                       - 

Cây xanh (cây 

kiểng trồng 

dưới đất) E cây 1 72.000 72.000

Đường nội bộ ĐNB.01  - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 165,700                      -                       - 

Tường xây 10 không tô 

(HR.18) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 49,140                      -                       - 

Tường 20 không tô 

(HR.19) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 10,800                      -                       - 

WC.05 (xí bệt, ốp 

tường) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 6,000                      -                       - tolv

gạch 

men tường gạch

WC.05 (xí bệt, ốp 

tường) - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 6,000                      -                       - tolv

gạch 

men tường gạch

57 60.1

Hộ ông Hồ Minh 

Đức 826,9 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

1955 - 

052055003649 6 NNQL - Sân bay 826,9 0 0 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 826,9m2:

Đất do Nhà nước (UBND đặc khu) quản lý, ông Hồ Minh 

Đức lấn sử dụng sau ngày 01/7/2014, ông Hồ Minh Đức 

không được đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, không có tên 

trong sổ mục kê đất đai năm 2011 đối với diện tích 826,9m2. 

Đồng thời diện tích 826,9m2 nằm trong ranh sân bay cũ theo 

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 (nay là Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023) của UBND tỉnh Kiên 

Giang.

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

58 61

Hộ ông Nguyễn 

Văn Lên 0,0 0,0 0 0 0 0 193,250 0,00                       - 0 0 0 0 0

1974 - 

079074019505

Nhà C3.27 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 81,900                      -                       - tolv

gạch 

tàu tường BT Cất nhờ trên đất của ông Hồ Minh Đức do Nhà nước quản lý.

54/16/13 Yên Đỗ, 

Phường 01, Quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 9,990                      -                       - 

Nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2020, sau ngày thông báo 

thu hồi đất năm 2017, không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc 

theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 

của UBND đặc khu

Nhà T.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 101,360                      -                       - tolv

gạch 

tàu tol sắt

59 62

Hộ ông Nguyễn 

Văn Ngữ 0,0 0,0 0 0 7 1.708.000 252,090 0,00                       - 0 0 0 0 1.708.000

1966 - 

051066001638 4 Dừa A cây 1 1.708.000 1.708.000

Nhà C4.07 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 15,930                      -                       - tolv xm tường gạch

Nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2015, đến năm 2019 tháo 

dỡ, năm 2025 cất lại sau ngày thông báo thu hồi đất năm 

2017 nên không đủ điều kiện hỗ trợ vật kiến trúc theo Điều 1 

Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND 

đặc khu

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang Bàng D cây 3 Chưa có giá                            - 

NTC.01 - Không bồi 

thường, hỗ trợ m2 26,660                      -                       - tolv xm tol săt

Bàng G cây 3 Chưa có giá                            - 

Sân nền SN.02 - Không 

bồi thường, hỗ trợ m2 209,500                      -                       - 

60 62.1

Hộ ông Nguyễn 

Văn Ngữ 448,5 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1966 - 

051066001638 4 NNQL - Sân bay 448,5 0 0 0 0

Khu phố 6 Dương 

Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

61 63

Hộ ông Phù 

Tƣờng Phú 0,0 0,0 0 0 8              4.206.000 220,840 0,00 140.730.471 0 0 0 0 144.936.471

1992 - 

091092011565 1 Bàng D cây 4 Chưa có giá                            - Sân nền SN.01  x 90% m2 17,900 264.499 4.734.532

Nhà tiền chế, vật kiến trúc xây dựng năm 2016, đủ điều kiện 

hỗ trợ 90% vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-

UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc khu 

Khu phố Gành 

Dầu, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An 

Giang Điều A cây 2 1.068.000 2.136.000

Nhà tiền chế NTC.01  x 

90% m2 43,240 1.229.116 53.146.976

Xoài C cây 2 1.035.000 2.070.000

Tường xây 10 không tô 

(HR.18)  x 90% m2 141,600 551.282 78.061.531

Sân nền SN.01  x 90% m2 18,100 264.499 4.787.432

62 63.1

Hộ ông Phù 

Tƣờng Phú 450,3 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1992 - 

091092011565 1 NNQL - Sân bay 365,1 0 0 0 0

Tổng diện tích thu hồi là 450,3m2. Trong đó:

- Diện tích 85,2m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

01, tờ bản đồ số 117 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Huỳnh Phải (cha ông 

Huỳnh Duy Hùng) đã được kê khai bản đồ địa chính và có 

tên trong sổ mục kê đất đai.

- Diện tích 365,1m2 ngoài bản đồ địa chính (nằm trong ranh 

sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 85,2m2: Do ông Huỳnh Phải vào 

khai khẩn sử dụng,cất nhà để ở và làm nông nghiệp năm 

1982, đến ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy 

chứng nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm Cảng 

hàng không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 (trong đó 

có diện tích 85,2m2 của ông Huỳnh Phải đang sử dụng), đến 

ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho 

BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu 

kinh tế Phú Quốc) với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013. 
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Khu phố Gành 

Dầu, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An 

Giang NNQL - Sân bay 85,2 0 0 0 0

Đến ngày 18/01/2014 ông Huỳnh Phải tách một phần (trong 

đó có diện tích 85,2m2) trống bán cho ông Hồ Phi Thủy, đến 

ngày 20/02/2014, ông Hồ Phi Thủy bán lại cho ông Huỳnh 

Văn Miềl đến ngày 20/02/2018 ông Huỳnh Văn Miềl bán lại 

cho ông Phù Tường Phú quản lý sử dụng đến ngày 

15/02/2023 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản 

lý Khu Kinh tế giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là 

UBND đặc khu Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 

836.668,14m2 (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023).

Nguồn gốc diện tích đất 365,1m2: Đất do Nhà nước (UBND 

đặc khu) quản lý, theo bản đồ địa chính năm 2006 và sổ mục 

kê đất đai năm 2011 thì diện tích 365,1m2 không đo đạc cho 

hộ dân nào. Đồng thời diện tích 365,1m2 nằm trong ranh sân 

bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023) của UBND 

tỉnh Kiên Giang.

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 85,2m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 365,1m2 do Nhà nước quản lý (theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết định số 362/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang), bị lấn 

sử dụng sau ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường 

về đất theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

63 64

Hộ ông Huỳnh 

Phải (chết)

(Huỳnh Thị 

Xong, Huỳnh 

Văn Tiệm, 

Huỳnh Văn Đẹp, 

Huỳnh Thị 

Tuyết Mai, 

Huỳnh Thị Mỹ 

Lan, Huỳnh Duy 

Hùng, Huỳnh 

Thị Thẩm, 

Huỳnh Thị Lệ, 

Huỳnh Thị Lệ, 

Huỳnh Thị Kim 

Thủy) 0,0 0,0 0 0 20 10.456.000 566,380 0,00 506.362.543 0 0 0 0 516.818.543

1978 - 

051078009198 Dừa A cây 2 1.708.000 3.416.000

Nhà lắp ghép NTC.02 x 

90% m2 13,700 854.777 11.710.445

Nhà xây dựng năm 1982, sửa lại năm 2014, đủ điều kiện hỗ 

trợ 90% theo  Quyết định số 9797/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025

Riêng Nhà tiền chế 47,04m2 xây dựng năm 2022 sau ngày 

thông báo thu hồi đất năm 2017, không đủ điều kiện hỗ trợ 

vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2025 của UBND đặc khu

Khu phố Cây 

Thông Ngoài, đặc 

khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang Dừa C cây 6 494.000 2.964.000

Nhà lắp ghép NTC.02 x 

90% m2 9,800 854.777 8.376.815 fibro

gạch 

men không gạch

Đu đủ A cây 1 248.000 248.000

Sảnh C4.13 x 80% x 

90% m2 14,100 3.168.628 44.677.655 fibro

gạch 

men tường gạch

Cau D cây 1 70.000 70.000 Nhà C4.13 x 90% m2 49,650 3.960.785 196.652.975 tolv

gạch 

men tường gạch

Mãng cầu B cây 1 554.000 554.000 Nhà C4.05 x 90% m2 26,520 3.941.166 104.519.722 tolv

gạch 

men không sắt

Điều A cây 3 1.068.000 3.204.000

Nhà lắp ghép NTC.02 x 

90% m2 8,610 854.777 7.359.630

Bàng D cây 6 Chưa có giá                            - 

WC.01 (xí bệt, có hầm, 

ốp gạch men, lót gạch 

men, trong nhà) x 90% m2 2,520 10.375.629 26.146.585

Trần nhựa - Lập dự toán 

x 90% m2 92,790 Chưa có giá

Nhà lắp ghép NTC.02 - 

Không bồi thường, hỗ 

trợ m2 47,040                      -                       - 

Đường nội bộ ĐNB.01 x 

90% m2 16,450 588.447 9.679.953

Sân nền SN.01 x 90% m2 224,330 264.499 59.335.061

Đường nội bộ ĐNB.01 x 

90% m2 22,680 588.447 13.345.978

Tường 10 không tô 

(HR.18) x 90% m2 5,800 551.282 3.197.436

Tường 10 tô 2 mặt 

(HR.17) x 90% m2 23,800 802.027 19.088.243

Sân nền SN.01  x 90% m2 8,590 264.499 2.272.046
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

64 64.1

Hộ ông Huỳnh 

Phải (Huỳnh Thị 

Xong, Huỳnh 

Văn Tiệm, 

Huỳnh Văn Đẹp, 

Huỳnh Thị 

Tuyết Mai, 

Huỳnh Thị Mỹ 

Lan, Huỳnh Duy 

Hùng, Huỳnh 

Thị Thẩm, 

Huỳnh Thị Lệ, 

Huỳnh Thị Lệ, 

Huỳnh Thị Kim 

Thủy) 699,7 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

Huỳnh Thị Xong-

1959-CCCD: 

0511 5900 1877; 4 NNQL - Sân bay 345,4 0 0 0 0

Tổng diện tích thu hồi là 699,7m2. Trong đó:

- Diện tích 354,3m2 là một phần diện tích thuộc thửa đất số 

01, tờ bản đồ số 117 (nay là tờ bản đồ 318), chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Huỳnh Phải (cha ông 

Huỳnh Duy Hùng) đã được kê khai bản đồ địa chính năm 

2006 và có tên trong sổ mục kê đất đai 2011.

- Diện tích 345,3m2 ngoài bản đồ địa chính (nằm trong ranh 

sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Huỳnh Văn Tiệm-

1959; CCCD: 

0910 5900 6233; NNQL - Sân bay 354,3 0 0 0 0

Nguồn gốc diện tích đất 354,3m2: Do ông Huỳnh Phải vào 

khai khẩn sử dụng, cất nhà để ở từ năm 1982 và quản lý sử 

dụng đến ngày 18/01/2006 UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy 

chứng nhận cho Cảng hàng không Phú Quốc - Cụm Cảng 

hàng không miền Nam với diện tích 812.619,4m2 (trong đó 

có diện tích 354,3m2 của ông Huỳnh Phải đang sử dụng), đến 

ngày 24/10/2013 UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất giao cho 

BQL đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là BQL khu 

kinh tế Phú Quốc) với diện tích 838.349,9m2 theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, đến năm 2014 thì sửa lại 

nhà, đến năm 2022 ông Huỳnh Phải chết không để lại di 

chúc, các con quản lý sử dụng đến ngày 15/02/2023 UBND 

tỉnh Kiên Giang thu hồi đất của Ban quản lý Khu Kinh tế 

giao cho UBND thành phố Phú Quốc (nay là UBND đặc khu 

Phú Quốc) quản lý với tổng diện tích 836.668,14m2 (theo 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023).

Huỳnh Văn Đẹp-

1968-CCCD: 

0510 6801 7676;

Nguồn gốc diện tích đất 345,4m2: Đất do Nhà nước (UBND 

đặc khu) quản lý, ông Huỳnh Phải lấn sử dụng sau ngày 

01/7/2014, ông Huỳnh Phải không được đo đạc bản đồ địa 

chính năm 2006, không có tên trong sổ mục kê đất đai năm 

2011 đối với diện tích 345,4m2. Đồng thời diện tích 345,4m2 

nằm trong ranh sân bay cũ theo Quyết định 2535/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2013, Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Huỳnh Thị Tuyết 

Mai-1972-CCCD: 

0911 7202 0492;

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 354,3m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

- Diện tích 345,4m2 do Nhà nước quản lý (theo Quyết định 

2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, Quyết định số 362/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang), bị lấn 

sử dụng sau ngày 01/7/2014, không đủ điều kiện bồi thường 

về đất theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

Huỳnh Thị Mỹ 

Lan-1973-CCCD: 

0511 7300 9807; 

Huỳnh Duy Hùng-

197CCCD: 0510 

7800 9198;

Huỳnh Thị Thẩm-

1985-CCCD: 

0511 8501 7091;

Huỳnh Thị Lệ-

1990-CCCD: 

0911 9000 7246;

Huỳnh Thị Kim 

Thủy-1992-

CCCD: 0911 

9200 1361.

65 65

Hộ bà Huỳnh 

Thị Xong 0,0 0,0 0 0 19 9.506.000 229,240 0,00 191.556.327 0 0 0 0 201.062.327

1959 - 

051159001877 Điều A cây 4 1.068.000 4.272.000 Nhà T.03 x 80% x 90% m2 13,500 1.397.722 18.869.247 tolv xm không sắt

Nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2013, đủ điều kiện hỗ trợ 

90% vật kiến trúc theo Điều 1 Quyết định số 9797/QĐ-

UBND ngày 26/12/2025 của UBND đặc khu 

Khu phố Rạch 

Hàm, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An 

Giang Điều D cây 3 150.000 450.000 Nhà T.01  x 90% m2 47,190 1.861.341 87.836.682 tolv

gạch 

men tol sắt

Tràm bông 

vàng D cây 1 1.080.000 1.080.000 WC.02 (xí bệt) x 90% m2 3,780 9.816.278 37.105.531 tolv

gạch 

men tường gạch
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Số Số Số Số Số Số
Đất đai Cây trồng Vật kiến trúc Bồi thƣờng, hỗ trợ khác Tái định cƣ Tiền

Tổng
Nguồn gốc đất

TT PA

Họ và tên

khẩu Tờ cũ
Tờ 

mới
Thửa Loại đất

Diện tích 

(m2)

Diện tích 

HT.CĐN 

(m2)

Đơn giá bồi 

thƣờng

Thành tiền bồi 

thƣờng

Đơn giá 

HT.CĐN

Thành tiền 

HT.CĐN
Loại cây Đơn vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Hạng mục
Đơn 

vị

Diện tích, số 

lƣợng, khối 

lƣợng

Ảnh 

hƣởng
Đơn giá Thành tiền Móng Mái Nền Vách Cột Trần Loại

Đơn 

vị

Số 

lƣợn

g

Đơn giá Thành tiền Loại Nền sử dụng đất Thành tiền

Dừa A cây 1 1.708.000 1.708.000 Sân nền SN.01 x 90% m2 5,040 264.499 1.333.075

Dừa C cây 2 494.000 988.000 Sân nền SN.01 x 90% m2 38,660 264.499 10.225.531

Dừa D cây 2 211.000 422.000 Sân nền SN.02 x 90% m2 119,270 295.078 35.193.953

Mãng cầu C cây 2 293.000 586.000

Tường 10 không tô 

(HR.18) x 90% m2 1,800 551.282 992.308

Bàng G cây 4 Chưa có giá                            - 

66 65.1

Hộ bà Huỳnh 

Thị Xong 332,5 0,0 0 0 0 0 0,000 0,00 0 0 0 0 0 0

1959 - 

051159001877 2 NNQL - Sân bay 332,5 0 0 0 0

Đất do Nhà nước (UBND đặc khu) quản lý, bà Huỳnh Thị 

Xong vào sử dụng cất nhà ở năm 2013, bà Huỳnh Thị Xong 

không được đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, không có tên 

trong sổ mục kê đất đai năm 2011 đối với diện tích 332,5m2. 

Đồng thời diện tích 332,5m2 nằm trong ranh sân bay cũ theo 

Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 (nay là Quyết 

định 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023) của UBND tỉnh Kiên 

Giang.

Khu phố Rạch 

Hàm, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An 

Giang

Thành phần tham dự thống nhất:

- Diện tích 332,5m2 nằm trong ranh sân bay cũ do Nhà nước 

quản lý (theo Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 24/10/2013, 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Kiên Giang), không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, Công văn số 

5659/VP-KT ngày 29/12/2025 của UBND đặc khu Phú 

Quốc.

Trang 26


